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3Les XVèmes Journées Francophones d’Odonto-Stomatologie d’Ho Chi Minh ville

FACULTÉS ORGANISATRICESĐƠN VỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Faculté d’Odonto-Stomatologie, Université de Médecine et Pharmacie d’Ho Chi 
Minh Ville 

Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược TP. HCM 
Doyenne (Trưởng khoa): Pr. Asso. NGO Thi Quynh Lan

Faculté de Médecine et de Médecine Dentaire

Université Catholique de Louvain, Belge

Khoa Y Nha, Đại học UCL, Bỉ
Vice-Doyen (Phó Trưởng khoa): Pr. Charles Pilipili

UFR d’Odontologie de Bordeaux, France

Khoa Nha, Đại học Bordeaux, Pháp
Responsable du Département d’Odontologie Pédiatrique: Dr Yves Delbos

Trưởng Bộ Môn Răng Trẻ Em: TS. Yves Delbos

Faculté d’Odontologie de Marseille, France

Khoa Nha, Đại học Aix-Marseille, Pháp
Président de la Société d’Odontologie Pédiatrique du Sud Est: Dr Daniel Bandon

Chủ tịch Hội Nha khoa Trẻ Em vùng Đông Nam Pháp: TS. Danniel Bandon

Faculté de Chirurgie Dentaire de Toulouse, France

Khoa Nha, Đại học Toulouse, Pháp
Responsable du D.U. d’Implantologie: Pr. Serge Armand

Phụ trách DU Cấy ghép Nha Khoa: GS. Serge Armand

Co-Organisent (Đồng tổ chức)
Les XVèmes Journées Francophones d’Odonto-Stomatologie d’Ho Chi Minh ville

Hội nghị Nha khoa Việt Pháp lần thứ XV tại thành phố Hồ Chí Minh
avec la participation des Facultés de Chirurgie Dentaire de:

với sự tham gia của các khoa Nha thuộc các Trường Đại Học
Bordeaux (France) Paris (France)
Beyrouth (Liban) Rennes (France)
Cluj-Napoca (Roumanie) Strasbourg (France)
Iasi (Roumanie) Sofia (Bulgarie)
Lille (France) Toulouse (France)
Louvain (Belgique) Vannes (France)
Marseille (France) Vitré (France)
Nice (France) Ho Chi Minh ville (Vietnam)
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COMITÉ D’ORGANISATION (BAN TỔ CHỨC)
Présidents du congrès (Chủ tịch hội nghị)

Pr. Charles PILIPILI
Pr. Assoc. NGO Thi Quynh Lan

Comité Scientifique Francophone (Hội đồng khoa học phía Pháp)
Dr. Yves DELBOS (Bordeaux, France)
Dr. Daniel BANDON (Marseille, France)
Pr. Charles PILIPILI (Louvain, Belgique)
Pr. Serge ARMAND (Toulouse, France)

Comité Scientifique Vietnamien (Hội đồng khoa học phía Việt nam)
Dr. HUYNH Anh Lan (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Pr. Assoc. NGUYEN Thi Kim Anh (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. NGUYEN Hieu Hanh (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Pr. Assoc. NGUYEN Thi Hong (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. PHAN Ai Hung (Ho Chi Minh Ville, Vietnam) 
Dr. VO Chi Hung (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Pr. Assoc. PHAM Van Khoa (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. NGUYEN Thi Bich Ly (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Pr. Assoc. DONG Khac Tham (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. VO Dac Tuyen (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. NGUYEN Bich Van (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)

Comité d’organisation francophone (Ban tổ chức phía Pháp)
Dr. Yves DELBOS (Bordeaux, France)
Dr. Daniel BANDON (Marseille, France)
Pr. Charles PILIPILI (Louvain, Belgique)
Pr. Serge ARMAND (Toulouse, France)
Dr. Anne CLAISSE (Lille, France)
Dr. Jean NONCLERCQ (Strasbourg, France)

Comité d’organisation vietnamien (Ban tổ chức phía Việt Nam)
Dr. NGUYEN Van Lan (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. NGUYEN Tran Ngoc Diep (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Mlle. LAI Nguyen Phuong Dung (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. HA Thi Bao Dan (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. HOANG Trong Hung (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. DANG Vu Ngoc Mai (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. TRAN Thi Nguyen Ny (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)

COMITE D’ORGANISATION DU CONGRES BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
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BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ COMITE D’ORGANISATION DU CONGRES 

Dr. LAM Dai Phong (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. NGUYEN Thu Thuy (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Dr. TRAN Xuan Vinh (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)

Lieux des conférences: 
Faculté d’Odonto-Stomatologie, Université de Médecine 

et Pharmacie d’Ho Chi Minh Ville 
652 rue Nguyen Trai - L’arr. 5 – Ho Chi Minh Ville – VIET NAM

Địa điểm:
Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Mính

652 Nguyễn Trãi - Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – VIỆT NAM

Conférenciers (Báo cáo viên)
Pr. Jean Claude J. Abou Chédid (Beyrouth, Liban)
Pr. Serge Armand (Toulouse, France)
Dr. Daniel Bandon (Marseille, France)
Dr. Emilie Bandon (Marseille, France)
Dr. Pierre Barthet (Marseille, France)
Pr. Marie Josée Boileau (Bordeaux, France
Pr. Marc Bolla (Nice, France)
Dr. Anne Claisse Crinquette (Lille, France)
Dr. Ivan Chakalov (Sofia, Bulgarie)
Dr. Bogdan Culic (Cluj, Roumanie)
Dr. Carina Culic (Cluj, Roumanie)
Dr. Bruno Courtois (Toulouse, France)
Dr. Marwan Dass (Paris, France)
Dr. Yves Delbos (Bordeaux, France)
Dr. Dimitar Filchev (Sofia, Bulgarie)
Pr. Norina Forna (Iasi, Roumanie)
Dr. Mchayleh Farhat (Beyrouth, Liban)
Dr. Gilles Gagnot (Rennes, France)
Pr. Olivier Hamel (Toulouse, France)
Dr. Trong-Hung Hoang (HCM, Viet Nam)
Pr. Gilles Koubi (Marseille, France)
Dr. Stephen Koubi (Marseille, France)
Dr. Jean François Lasserre (Bordeaux, France)
Pr. Francis Louise (Marseille, France)
Dr. Anca Stefania Mesaros (Cluj-Napoca, Roumanie)
Dr. Michaela Mesaros (Cluj-Napoca, Roumanie)
Pr. Michèle Muller-Bolla (Nice, France)
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Dr. Alexandrina Muntean(Cluj-Napoca, Roumanie)
Dr. Jean Nonclercq (Strasbourg, France)
Dr. Christian Pignoly (Marseille, France)
Pr. Charles Pilipili (Louvain, Belgique)
Dr. Barthet Pierre (Toulouse, France)
Dr. Michel Salameh (Beyrouth, Liban)
Dr. C Samneh (Beyrouth, Liban)
Pr. Corinne Taddéi (Strasbourg, France)
Dr. Jean-Claude Thépin (Rennes, France)
Dr. Hung Lam Tran (HCM, Viet Nam)
Dr. Adrian Mihai Varsarva (Cluj-Napo)
Dr. Elena Bianca Varvara(Cluj-Napo)

COMITE D’ORGANISATION DU CONGRES BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
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L’Université de Médecine et de Pharmacied’Ho Chi Minh Ville est très honorée 
d’accueillir les Doyens, Vice Doyens, Professeurs, Enseignants et participants 
venant de France, de Belgique et des pays francophones aux XVèmes Journées 
francophones d’Odonto-Stomatologie, organisées à la Faculté d’Odon-
to-Stomatologie d’Ho Chi Minh Ville. 
Les Journées francophones d’Odonto-Stomatologie furent organisées pour 
la première fois en 1990 par Professeur Jean Louis Brouillet de la Faculté de 
Marseille et Professeur Võ Thế Quang de la Faculté d’Ho Chi Minh Ville. Bâtie 
sur cette initiative, la coopération inter-universitaire dans le domaine de l’od-
ontologie n’a cessé de se développer et s’est peu à peu étendue pour inclure 
d’autres facultés françaises et celles de pays francophones. Cette année, l’or-
ganisation des Journés est assumée par l”Université Catholique de Louvain, 
et les facultés d’Odontologie des Universités de Bordeaux, Aix-Marseille et 
Toulouse. Elles ont pour thème “Mieux comprendre pour mieux guérir” avec 
des conférences et travaux pratiques sur deux journées le 22 et 23 Octobre et 
une journée de cours pré-congrès.
Nous tenons à représenter le Comité de Direction de l’Université pour ex-
primer nos sincères remerciements au Collège de Coordination Francophone 
des Échanges en Odontologie avec le Vietnam, les facultés d’ Odontologie 
francophones qui participent aux Journées en particulier aux représentants 
des quatre facultés organisatrices qui n’ont pas ménage leur temps et efforts 
pour assurer la réussite du congres. 
Le thème “Mieux comprendre pour mieux guérir” répond bien aux objectifs 
éducationnels de notre université et à la tendance actuelle de formation 
basée sur les compétences professionnelles. Ceci exige de la part des étudi-
ants une bonne maitrise de la pratique dentaire basée sur des connaissances 
scientifiques et biomédicales approfondies. Je suis certain que le programme 
scientifique de haut niveau des XVè Journées sera en mesure de satisfaire les 
besoins de formation professionnelle de nos confrères francophones et Viet-
namiens.
Enfin nous voulons remercier très chaleureusement les conférenciers fran-
cophones pour leur temps et leur précieuse contribution au congrès, votre 
présence aujourd’hui témoigne de votre volonté à maintenir et développer 
les échanges dans le domaine de l’Odontologie avec le Vietnam malgré 
quelques récentes difficultés. 
Nous souhaitons à tous les conférenciers, représentants des universités et 
participants des pays francophones et Vietnamiens une bonne santé et un 
séjour agréable a Ho Chi Minh Ville, à tous un excellent congrès.  

Allocution de Bienvenue de Prof. Assoc. Trần Diệp Tuấn 
Président de l’Université de Médecine 
et de Pharmacie d’Ho Chi Minh Ville

GIỚI THIỆU HỘI NGHỊ PRESENTATION DU CONGRES
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Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh rất vinh dự được đón tiếp quý vị đại biểu là 
Trưởng khoa, Phó Khoa, các Giáo sư, Giảng viên và các đại biểu đến từ Pháp, 
Bỉ, và một số nước khối Pháp ngữ, các Hội thảo viên Việt Nam đến tham dự 
Hội nghị Răng Hàm Mặt (RHM) Pháp-Việt lần thứ XV được tổ chức tại Khoa 
RHM, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm nay.
Hội nghị RHM Pháp–Việt lần thứ nhất đã được GS. Jean Louis Brouillet của ĐH 
Marseille và GS. Võ Thế Quang của ĐH Y Dược TP.Hồ Chí Minh đề xướng vào 
năm 1990. Từ nền tảng này, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực RHM 
ngày càng phát triển và đã mở rộng đến nhiều trường Nha không chỉ ở Pháp 
mà còn ở các quốc gia có sử dụng tiếng Pháp. Năm nay Khoa RHM, Đại Học 
Y Dược Tp.HCM rất vinh dự phối hợp với bốn Khoa Nha nói tiếng Pháp để tổ 
chức Hội Nghị Việt Pháp lần thứ XV vào hai ngày 22 và 23 tháng Mười với chủ 
đề “Hiểu rõ hơn, điều trị tốt hơn”, đó là: Đại học ULC của Bỉ, và ba trường của 
Pháp là Đại học Bordeaux, Đại học Aix-Marseille, và Đại học Toulouse. 
Nhân cơ hội này, thay mặt lãnh đạo Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, tôi xin 
bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc đến Hội Đồng Điều Phối Pháp Ngữ về RHM tại Việt 
Nam, các khoa Nha thuộc các Trường Đại Học Pháp, Bỉ, các nước khối Pháp 
ngữ và đặc biệt bốn trường đồng tổ chức Hội Nghị Phía Pháp trong năm nay 
đã cùng góp sức để tổ chức Hội nghị này. 
Chủ đề của Hội nghị Pháp - Việt lần thứ XV “Hiểu rõ hơn, điều trị tốt hơn” thể 
hiện tinh thần của sự nắm vững năng lực thực hành qua các kiến thức khoa 
học cơ sở và khoa học y sinh, và phù hợp với xu hướng đào tạo nha khoa dựa 
trên năng lực hiện nay. 
Tôi tin rằng chương trình khoa học phong phú của Hội nghị sẽ đáp ứng được 
nhu cầu đào tạo liên tục của các hội thảo viên Pháp và Việt Nam. 
Tôi xin cảm ơn toàn thể các Báo Cáo Viên Pháp và các nước đã dành thời gian 
và công sức cho hội nghị này, sự có mặt của quý vị đã thể hiện quyết tâm duy 
trì và phát triển những trao đổi RHM với Việt Nam dù có những khó khăn nhất 
định trong những năm gần đây. 
Xin chúc tất cả quý đại biểu, báo cáo viên và toàn thể quý đồng nghiệp nhiều 
sức khỏe và có những ngày thoải mái tại TP. Hồ Chí Minh, chúc Hội nghị RHM 
Pháp - Việt lần thứ XV thành công tốt đẹp.

Phát biểu của PGS.TS. Trần Diệp Tuấn, 
Hiệu trưởng Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

PRESENTATION DU CONGRES GIỚI THIỆU HỘI NGHỊ
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L’année 2018, c’est l’année où la Faculté d’Odonto- Stomatologie d’HCM Ville 
fête son 55è anniversaire et c’est aussi l’année où ont lieu plusieurs mani-
festations scientifiques importantes. En Avril, comme chaque année, nous 
avons eu notre congrès scientifique annuel, en Septembre à Danang nous 
avons eté l’organisateur du 32e congrès sur la Recherche dentaire et du 29e 
congrès sur l’Éducation Dentaire des pays du Sud Est de l’Asie avec la partic-
ipation de plus de 500 congressistes venus des pays de l’ASEAN et du monde 
entier. Aujourd’hui, notre faculté a le grand honneur d’être co-organisatrice 
des 15e Journées Francophones d’Odontologie d’HCM Ville sous le thème 
“Mieux comprendre pour mieux guérir” avec 4 facultés francophones qui 
sont: les Facultés d’Odontologie de Louvain, Marseille, Bordeaux et Toulouse.  
Au fil des années, les Journées francophones sont devenues un évènement 
scientifique qui fait partie d’une longue tradition de coopération inter-unver-
sitaires entre la faculté d’HCM Ville et les facultés francaises initiée par le Pro-
fesseur Jean Louis Brouillet de Marseille et le Doyen Võ Thế Quang.
Les 15e Journées francophones marquent 30 ans de relations inter-univer-
sitaires fructueuses et durables entre la faculté d’HCM Ville et les facultés de 
France auxquelles se sont jointes celles des pays francophones tels la Bel-
gique et maintenant la Roumanie, la Bulagrie, et le Liban. Avec la création en 
1999 du Collège de Coordination Francophone des Échanges Odontologiques 
avec le Vietnam (CCFEOV), la coopération devenue plus efficace dans le do-
maine de la formation continue, de l’accueil des étudiants et enseignants, de 
la formation des formateurs pour notre faculté. Nous tenons ici à remercier la 
présidente de la CCFEOV Mme Anne Claisse et les présidents précédents pour 
avoir toujours accordé un soutien efficace à la coopération francophone. Au-
jourd’hui, les formations post universitaires DIU gérées par Dr Jean Francois 
Lasserre de Bordeaux sont devenues des formations dans des domaines de 
pointe très demandées par les praticiens Vietnamiens. Nous espérons égale-
ment aussi que les étudiants français venus stage à HCM Ville en ont tiré prof-
it pour leur formation professionnelle. 
Durant ces récentes années la mobilité des universitaires VN francophones 
vers la France s’est ralentie du fait du refus de visa pour la formation en den-
tisterie. Nous espérons toujours que cet obstacle puisse être levé pour pou-
voir renouveler notre vivier denseignants francophones qui pourront ainsi 
assurer la relève et perpétuer notre coopération.
Nous désirons exprimer notre sincère gratitude aux facultés francophones 
qui ont assumé la responsabilité d’organisation du congrès, en particuli-
er aux professeurs Charles Pilipili, Yves Delbos, Daniel Bandon et Serge Ar-
mand, mais également au Dr Jean Nonclecq qui s’est beaucoup investi dans 
la comptabilité du congrès. 

Allocution de bienvenue de Prof. Assoc. Ngo Thi Quynh Lan, 
Doyenne de la Faculté d’Odonto-Stomatologie,
Université de Médecine et Pharmacie d’Ho Chi Minh Ville 

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ   PRÉAMBULES
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Nous adressons tous nos remerciements aux conférenciers venus des fac-
ultés de France, Belgique, Roumanie, Bulgarie, et Liban. Nous désirons aussi 
remercier nos enseignants francophones qui n’ont pas ménagé leur temps et 
efforts pour assurer avec beaucoup de professionalisme l’organisation de ce 
forum scientifique traditionnel de l’Odontologie francophone. 
Un grand merci également à tous nos sponsors sans qui ce congrès ne pourra 
pas se faire. 
Enfin, nous saluons la presence des participant francophones et Vietnamiens 
venus de toutes les régions du pays. Nous sommes confiants que ces journées 
seront un forum scientifique qui contribuera à une meilleure qualité de soins 
dentaires au service de nos populations. 
Je vous souhaite à tous un excellent congrès et un séjour agréable à Ho Chi 
Minh Ville

PRÉAMBULES PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ   
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PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ   PRÉAMBULES

Năm 2018, Khoa RHM Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tròn 55 tuổi, cũng là 
năm Khoa tổ chức nhiều sự kiện Khoa học. Ngoài Hội nghị Khoa học kỹ thuật 
và Đào tạo liên tục thường niên vào tháng Tư, Khoa RHM vừa tổ chức thành 
công Hội nghị Giáo dục Nha Khoa Đông Nam Á (SEAADE) lần thứ 32 và Hội 
nghị Hội Nghiên cứu Nha Khoa các nước Đông Nam Á lần thứ 29 (IADR-SEA) 
tại Đà Nẵng với hơn 500 Hội thảo viên quốc tế từ nhiều nước, ngoài các nước 
ASEAN còn có từ các nước khác như Mỹ, Úc, Nhật, Hàn quốc, Ý…  Năm nay 
cũng là năm đặc biệt vì Khoa RHM, Đại Học Y Dược Tp.HCM rất vinh dự phối 
hợp với bốn Khoa Nha nói tiếng Pháp để tổ chức Hội Nghị Việt Pháp lần thứ 
XV vào hai ngày 22 và 23 tháng Mười với chủ đề “Hiểu rõ hơn, điều trị tốt hơn”, 
đó là: Đại học ULC của Bỉ, và ba trường của Pháp là Đại học Bordeaux, Đại học 
Aix-Marseille, và đại học Toulouse. Đây một trong những sự kiện truyền thống 
quan trọng trong mối quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là giữa  
Khoa RHM, Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh với các Khoa Nha của các 
trường Đại Học của Pháp.
Năm nay Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật RHM Việt-Pháp lần thứ XV, đánh dấu cột 
mốc 30 năm của sự kiện Khoa học này, chứng minh cho mối quan hệ hợp tác 
quốc tế lâu đời và bền bỉ giữa Khoa RHM, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh với 
các Khoa Nha thuộc khối Pháp ngữ, không chỉ ở Pháp, mà còn các nước Châu 
Âu khác như Bỉ, Hungary… Với sự ra đời của “Hội đồng điều phối các trao đổi 
Pháp ngữ với Việt Nam trong lãnh vực RHM”, đã có những kết quả đáng kể 
trong các lãnh vực đào tạo và nghiên cứu RHM, phát triển nguồn lực cán bộ 
giảng dạy cho Khoa RHM, và tăng cường các quan hệ hợp tác trao đổi sinh 
viên cũng như cán bộ giảng giữa Khoa RHM với các trường Nha thuộc khối 
Pháp ngữ, không phụ lòng Cố GS Võ Thế Quang, người đã thiết lập mối quan 
hệ khoa học RHM này, đầu tiên là với trường Đại học Marseille, sau đó lan ra 
nhiều trường khác. Hiện nay, ngoài Hội nghị khoa học Việt Pháp mỗi hai năm, 
chúng ta còn tổ chức những Khoá học liên đại học (DIU) kết hợp với khoa Nha 
Đại học Bordeaux dưới sự điều phối của TS. Jean-Francois Lasserre thu hút 
đông các bác sĩ Việt Nam tham dự. Hàng năm, Khoa RHM tp Hồ Chí Minh tiếp 
nhận nhiều sinh viên từ các Trường Nha tại Pháp đến học thực hành lâm sàng 
rất hiệu quả.
Mặc dù những năm gần đây sự trao đổi sinh viên và giảng viên Việt Nam đi 
Pháp có gặp một số khó khăn do chính sách cấp Thị thực đi học tại Pháp, 
nhưng chúng ta tin rằng sẽ tìm ra giải pháp để tiếp tục đào tạo được những 
thế hệ giảng viên trẻ của Khoa RHM tại các trường nha của Đại Học Pháp, tiếp 
tục tạo đội ngũ giảng viên nòng cốt, có năng lực chuyên môn và tinh thông 
Pháp ngữ trong lãnh vực RHM, để tiếp tục duy trì mối quan hệ vừa có truyền 
thống lịch sử, vừa có hiệu quả theo cả hai chiều này. 

Phát biểu của PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan
Trưởng Khoa RHM, Đại Học Y Dược Tp.HCM
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Trong sự kiện Khoa học Kỹ thuật mang dấu ấn lịch sử 30 năm này, thay mặt 
Khoa RHM, chúng tôi xin chân thành cám ơn 4 Khoa Nha nêu trên đã cùng 
chúng tôi phối hợp tổ chức. Đặc biệt xin cảm ơn các giáo sư, bác sĩ: Charles 
Pilipili, Yves Delbos, Daniel Bandon và Serge Armand, cùng với sự hỗ trợ của 
bác sĩ Jean Nonclerc đã dành rất nhiều công sức và tâm huyết để phối hợp 
cùng RHM Khoa chúng tôi tổ chức sự kiện quan trọng này. 
Chúng tôi cũng xin nhiệt liệt chào đón các báo cáo viên đến từ các trường 
Nha của Pháp,  Bỉ và các trường Đại hội Pháp ngữ như Roumania, Bulgaria, và 
Liban. Nhân cơ hội này, thay mặt khoa RHM,  cho phép tôi bày tỏ lòng cám ơn 
sâu sắc đến tất cả các đồng nghiệp Pháp ngữ, những người đã dành rất nhiều 
thời gian và công sức để góp phần tạo nên tính chuyên nghiệp cho diễn đàn 
Khoa học RHM Việt Pháp truyền thống này.
Chúng tôi xin cám ơn các nhà tài trợ cho Hội nghi, vì nếu không có họ, Hội 
nghị khó lòng diễn ra tốt đẹp.
Khoa RHM cũng xin chào đón tất cả các đồng nghiệp Pháp ngữ và Việt Nam 
trong cả nước đến tham dự Hội Nghị, chúng tôi tin chắc rằng hội nghị không 
chỉ là một điểm hẹn của tình đồng nghiệp thân thiết, mà là một điểm đến để 
mở thêm cánh cửa tri thức khoa học trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức 
khoẻ răng miệng cho nhân dân của mỗi chúng ta.
Kính chúc tất cả quý vị có những ngày hội nghị thật tuyệt vời tại Khoa RHM, 
Đại Học Y Dược Tp.HCM.

PRÉAMBULES PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ   



13Les XVèmes Journées Francophones d’Odonto-Stomatologie d’Ho Chi Minh ville

Nous ne saurions parler des échanges franco-vietnamiens sans rappeler le 
rôle du Professeur Jean-Louis Brouillet. Il est à l’origine de cette coopération 
intense et à multiples facettes que le Collège de Coordination Francophone 
des Echanges Odontologiques avec le Vietnam, créé en 1999 et qui regroupe 
les principales Facultés dentaires françaises et francophones impliquées au 
Vietnam, supervise maintenant. L’objectif du collège est de coordonner et 
synchroniser nos actions, de transmettre et partager nos connaissances, de 
favoriser les échanges et la mobilité inter-universitaires, de maintenir et pro-
mouvoir la francophonie, de développer un partenariat bilatéral en Asie et de 
contribuer à son développement. IL a aussi pour rôle de faire le bilan de nos 
programmes et d’évoquer les perspectives de coopération. 
Un des temps forts de la coopération odontologique franco-vietnamienne 
est le congrès francophone. Créées en 1990, les journées francophones 
d’Odonto-Stomatologie de Ho Chi Minh sont devenues au fil du temps une 
tradition et une véritable institution qui se réitèrent tous les 2 ans. C’est un 
lieu de rassemblement, de discussion, de prospective et d’échange des con-
naissances qui a permis de tisser des liens étroits et durables. 
Dans le cadre de la coopération bilatérale, des formations Odontologiques 
diplômantes de 3ème cycle de type DU, DIU ou DIUREO ont aussi été mise 
en place grâce à l’acharnement du Docteur JF LASSERRE. Ces diplômes délo-
calisés se déroulent sur deux ans et regroupent 2 classes d’une cinquantaine 
élèves à Ho Chi Minh Ville et à Hanoi. La présence tous les deux mois sur le 
terrain de missionnaires spécialisés dans les thématiques abordées sem-
blent être particulièrement appréciées. 
A partir de 1995, avec le soutien de l’Agence Universitaire Francophone, une 
filière francophone Odontologique cycle a été mise en place à la Faculté 
dentaire d’Ho Chi Minh Ville. Elle consistait à un double cursus vietnamien et 
francophone, avec des cours intensifs de français dans les premières années 
et des cours de spécialités dispensés par les enseignants francophones de 
la Faculté. A l’issue de la soutenance d’un mémoire scientifique présenté en 
français devant un jury mixte, les lauréats bénéficiaient de bourses d’étude 
pour effectuer en France des CES, DU, Masters et thèses d’Université avant de 
réintégrer comme enseignants les structures universitaires vietnamiennes. 
Les possibilités d’équivalence et de reconnaissance des cursus restent un 
problème majeur et cette filière francophone qui a été un véritable vivier est 
hélas, pour ces raisons, éteinte à ce jour.  
Des étudiants issus de diverses facultés françaises bénéficient aussi chaque 
année de stages cliniques de quelques semaines dans divers centres hospi-
taliers universitaires vietnamiens. Ils participent à l’apprentissage des soins 

Dr. Anne Claisse
Présidente du CCFEOV
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et des gestes d’urgence, de la prévention et des précautions sanitaires en 
milieu tropical. Outre l’aspect professionnel, l’enrichissement personnel et 
l’ouverture d’esprit acquis grâce à la mobilité internationale sont incontest-
ables et les marquent à vie. 
A ce stade de la coopération, il est temps de faire le bilan et d’évoquer les 
perspectives d’avenir car parmi tant de motifs de satisfactions, il y a de 
grands sujets d’inquiétudes. La coopération scientifique et économique 
ne peut progresser que grâce à l’action de tous: universitaires, puissances 
publiques, responsables régionaux et industriels. Mais les temps changent, 
la lassitude s’installe, les alliances se démettent et divergent. La filière fran-
cophone abandonnée, la diminution des financements, les difficultés ad-
ministratives d’obtention de visa pour la France et l’ouverture vers d’autres 
pays sont autant de paramètres qui affaiblissent l’attrait des formations 
françaises. Les enseignants vietnamiens et francophones doivent prendre 
conscience de ce grave problème, définir de nouveaux objectifs de partenar-
iat et imaginer d’urgence des solutions sous peine de voir disparaitre notre si 
belle coopération. Voilà quelques voies de réflexion dont nous pourrons dis-
cuter durant notre rencontre afin de maintenir l’intérêt pour la coopération 
odontologique franco-vietnamienne et donner plus de sens à nos relations.
Je terminerai en remerciant chaleureusement Madame le doyen NGO Thi 
Quynh Lan, toute l’équipe d’organisation vietnamienne et notamment Ny 
Tran ainsi que le docteur D. BANDON, les professeurs Y. DELBOS et C. PILI-
PILI qui se sont investis sans mesure avec l’aide toujours très efficace de J. 
NONCLERC dans l’élaboration du programme scientifique et l’organisation 
des XVèmes journées francophones d’Odonto-Stomatologie de Ho Chi Minh. 
Bon congrès à tous.

PRÉAMBULES PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ   
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Chúng ta không thể nói về trao đổi Pháp-Việt mà không nhớ lại vai trò của 
GS. Jean-Louis Brouillet. Ông là người đã khởi xướng hợp tác mạnh mẽ và 
đa chiều này mà Hội đồng điều phối các trao đổi nha khoa Pháp ngữ với Việt 
Nam, được thành lập năm 1999 và tập hợp các khoa Nha chính tại Pháp và nói 
tiếng Pháp liên quan đến Việt Nam, hiện nay đang giám sát. Mục đích của Hội 
đồng là phối hợp và điều tiết các hoạt động của chúng ta, truyền tải và chia sẻ 
kiến thức, thúc đẩy trao đổi và qua lại giữa các trường đại học, duy trì và phát 
huy cộng đồng Pháp ngữ, phát triển quan hệ đối tác song phương ở châu Á và 
đóng góp cho sự phát triển của nó. Vai trò của Hội đồng cũng là để tổng kết 
các chương trình và phác thảo những triển vọng hợp tác.
Một trong những điểm nổi bật của hợp tác nha khoa Pháp-Việt là Hội nghị 
Nha khoa Pháp ngữ. Được thành lập vào năm 1990, theo thời gian, Hội nghị 
Nha khoa Pháp Việt tại Hồ Chí Minh đã trở thành một truyền thống và một tổ 
chức thực sự được lặp lại mỗi 2 năm. Đó là một diễn đàn để tụ tập, thảo luận, 
tìm hiểu và trao đổi kiến thức, qua đó đã dệt nên những mối liên kết chặt chẽ 
và lâu bền.
Nằm trong khuôn khổ hợp tác song phương, các khóa học văn bằng liên 
đại học DU, DIU hoặc DIUREO cũng được thiết lập nhờ sự kiên trì của BS. JF 
LASSERRE. Các văn bằng tại ngoại này diễn ra trong hai năm gồm hai lớp học 
với khoảng năm mươi học viên tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sự có 
mặt mỗi hai tháng của các chuyên gia đến giảng dạy tại chỗ trong từng chủ 
đề của khóa học được đặc biệt đánh giá cao.
 Từ năm 1995, với sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ, hệ Pháp ngữ Răng 
Hàm Mặt được thành lập tại Khoa Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh, 
bao gồm chương trình giảng dạy tiếng Việt và tiếng Pháp song hành, với các 
lớp học tiếng Pháp tích cự trong các năm đầu và sau đó tiếng Pháp chuyên 
ngành do các giáo viên nói tiếng Pháp của Khoa. Dựa trên kết quả bảo vệ luận 
văn khoa học được trình bày bằng tiếng Pháp trước ban giám khảo hỗn hợp, 
các sinh viên nhận học bổng được theo học các chứng chỉ, văn bằng CES, DU, 
Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Pháp trước khi trở lại trường chủ quản tại Việt Nam với tư 
cách giảng viên. Khả năng xét tương đương bằng cấp và công nhận các khóa 
học này vẫn là một vấn đề lớn và rất tiếc hệ Pháp ngữ, dù đã là một vườn ươm 
rất tốt, nay không còn tồn tại nữa. 
Sinh viên từ các khoa khác nhau của Pháp cũng được dự hàng năm những 
khóa học lâm sàng trong vài tuần tại nhiều trung tâm, bệnh viện đại học Việt 
Nam. Họ tham gia học tập điều trị và thủ thuật cấp cứu, phòng ngừa và vệ 
sinh trong một môi trường nhiệt đới. Ngoài khía cạnh nghề nghiệp, không 
thể chối cãi được rằng điều này còn giúp họ làm giàu nhân cách và mở rộng 
tâm hồn thông qua chương trình giao lưu quốc tế để lại dấu ấn đến suốt đời. 

Phát biểu của Dr. Anne Claisse 
Chủ tịch CCFEOV

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ   PRÉAMBULES



16 Les XVèmes Journées Francophones d’Odonto-Stomatologie d’Ho Chi Minh ville

Ở giai đoạn hợp tác này, đã đến lúc cần tổng kết và đề nghị triển vọng hợp tác 
trong tương lai vì có nhiều lý do để hài lòng, nhưng còn rất nhiều mối lo âu. 
Hợp tác khoa học và kinh tế chỉ phát triển được nếu có sự tham gia của tất cả 
mọi người: từ trường đại học, cơ quan công quyến, những nhà chức trách ở 
cấp vùng và các công ty. Nhưng thời thế đã đổi thay, bắt đầu có sự chán nản, 
các mối hợp tác tan rã và phân tán. Hệ Pháp ngữ bị bỏ, ngân sách suy giảm, 
khó khăn hành chính để nhận visa đến Pháp và sự mở ra đến các nước khác là 
bao nhiêu yếu tố làm giảm sự thu hút của đào tạo bằng tiếng Pháp. Các giảng 
viên Việt Nam và các nước Pháp ngữ cần nhận thức về vấn đề nghiêm trọng 
này, xác định các mục tiêu hợp tác mới và đề xuất một cách khẩn trương các 
giải pháp nếu không muốn mất đi hợp tác tốt đẹp này của chúng ta. Trên đây 
là những hướng suy nghĩ mà chúng ta có thể thảo luận nhân dịp cuộc gặp gỡ 
này nhằm duy trì sự quan tâm đến hợp tác nha khoa Pháp - Việt và mang lại 
nhiều ý nghĩa hơn cho mối quan hệ của chúng ta.
Tôi xin kết thúc bằng lời cám ơn chân thành đến cô Trưởng khoa Ngô Thị 
Quỳnh Lan, tất cả Ban tổ chức phía Việt Nam đặc biệt là BS. Trần Thị Nguyên 
Ny cũng như BS. D. BANDON, GS. Y. DELBOS và GS. C. PILIPILI, những người 
đã đóng góp hết mình cùng với sự giúp đỡ rất hiệu quả của BS. J. NONCLERC 
trong việc xây dựng chương trình khoa học và tổ chức Hội nghị Nha khoa 
Pháp Việt lần thứ 15 tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ 15. 
Chúc mọi người có được một hội nghị thành công tốt đẹp.
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Le Vietnam a toujours une place à part dans le cœur des français et lorsque 
le Professeur Charles Pilipili m’a demandé de l’aider à l’organisation des 
15ème journées Francophones d’Odonto-stomatologie d’Ho-Chi-Minh ville, 
il ne pouvait pas être question de renoncer.
Sous l’impulsion de Jean-François Lasserre, la faculté de Bordeaux a dével-
oppé des liens particuliers d’échanges universitaires avec le Vietnam, et tout 
particulièrement avec nos collègues d’Ho-Chi-Minh ville. Cette collaboration 
s’est concrétisée par la création d’un diplôme universitaire reconnu, et par 
une participation régulière au congrès francophone avec le soutien du CCFE-
OV. 
Cette année encore, nous accueillerons de nombreux conférenciers issus 
du monde universitaire ou d’une pratique privée de haut niveau, qui ont 
souhaités venir faire une communication dans le seul congrès d’expression 
française de notre discipline au Vietnam. C’est bien toute l’odontologie, dé-
clinée dans toutes ses spécialités, qui sera présentée, avec une grande di-
versité qui témoigne de la vitalité des universités francophones. De fait, la 
mise en place du programme a été une tâche difficile, je tiens à remercier le 
Professeur Daniel Bandon et le Professeur Serge Armand pour leur aide sur 
le plan opérationnel, le Docteur Jean Nonclerc pour ses bilans comptables, 
nos partenaires nouveaux ou traditionnels qui sont le nerf de la guerre. Enfin 
je remercie le Docteur Ny Tran d’avoir accepté la mission délicate de l’organ-
isation côté Vietnamien.
Je vous souhaite un très bon congrès à tous

Dr. Yves Delbos
Président scientifique des 15ème journées Francophones 
d’Odonto-stomatologie d’Ho-Chi-Minh ville
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Trong tim mỗi người Pháp luôn có hình ảnh Việt Nam và khi GS. Charles Pilip-
ili đề nghị tôi giúp tổ chức Hội nghị Nha khoa Pháp Việt tại Thành phố Hồ Chí 
Minh lần thứ 15, tôi không thể từ chối được.
Dưới tác động của BS. Jean-François Lasserre, Khoa Nha tại Bordeaux đã 
triển khai các mối quan hệ trao đổi đại học đặc biệt với Việt Nam, và đặc biệt 
hơn với các đồng nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Hợp tác này được cụ thể hóa 
thông qua việc xây dựng một chương trình đào tạo văn bằng liên đại học 
được nhiều người công nhận, và sự tham gia thường xuyên vào hội nghị Pháp 
Việt với sự trợ giúp của CCFEOV.
Một lần nữa, năm nay, chúng ta đón tiếp báo cáo viên đến từ các trường đại 
học hoặc tổ chức tư nhân trình độ cao, những người mong muốn đến để trao 
đổi trong hội nghị duy nhất bằng Pháp ngữ trong ngành nghề của chúng ta 
tại Việt Nam. Tất cả các chuyên ngành Nha khoa sẽ hiện diện với một sự đa 
dạng phản ánh tính năng động của các đại học Pháp ngữ. Thực tế, xây dựng 
chương trình là một công việc khó khăn, tôi trân trọng cám ơn GS. Daniel Ban-
don và GS. Serge Armand đã giúp đỡ về phương diện điều hành, và BS. Jean 
Nonclerc về tổng kết kế toán, cảm ơn các đối tác chiến lược mới hoặc truyền 
thống của hội nghị. Cuối cùng, tôi xin cám ơn BS. Trần Thị Nguyên Ny đã nhận 
trách nhiệm rất tế nhị để điều phối việc tổ chức về phía Việt Nam.
Xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Phát biểu của TS. Yves Delbos
Chủ tịch khoa học Hội nghị Nha khoa Pháp - Việt
tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15
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Lorsque, il y a deux ans, nous nous sommes vu confié la Présidence des 
XVèmes Journées Francophones d’Odonto-Stomatologie d’Ho-Chi-Minh 
Ville, nous nous sommes, tout autant senti honoré par autant de considéra-
tion, qu’envahi déjà par l’appréhension suscité par l’ampleur de la con-
sidérable tâche qu’exige l’organisation d’une telle manifestation réunissant 
des participants de plusieurs continents.
Héritier d’une activité dans la coopération scientifique et technologique 
qui, sous la houlette du CCFEOV (Collège de Coordination Francophone 
des Echanges Odontologiques avec le Vietnam), a fait ses preuves et donné 
des résultats constructifs est, certes, gratifiant. Encore faut-il relever le défi 
d’en montrer la quintessence comme ce fut le cas lors des quatorze éditions 
précédentes.
Membre du CCFEOV depuis plusieurs années, l’Ecole de médecine dentaire 
et de stomatologie de l’UCLouvain de Belgique, ne s’est pas forgé, en peu 
de participation directive, une expérience significative dans l’organisation 
d’une telle manifestation.
Nous nous sommes donc associé des collègues avec lesquels, au-delà de 
leurs compétences, efficacité et dévouement, nous entretenons depuis de 
longues années d’exercices universitaires, des liens de collaborations et de 
d’amitié profonde. Il s’agit du Professeur Daniel Bondon de Marseille dont 
l’expertise des organisations précédentes nous a été d’une efficacité con-
sidérable et du Professeur Yves Delbos de Bordeaux dont la dextérité dans la 
manipulation des programmes n’a d’égal que la magie dont il a seul le secret. 
Ce noyau s’est renforcé par Serges Armand de Toulouse pour suppléer à Yves 
Delbos, Jean Nonclerc de Strasbourg, précieux gardien de la trésorerie, avec 
comme partenaire incontournable, Ny Tran, présente, efficace et pressente 
chef d’orchestre de l’équipe vietnamienne.
Cet événement trouve toute sa plénitude grâce à l’autorité incontestable de 
Madame le Doyen Ngo Thi Quynh Lan de la Faculté d’Odonto-stomatologie 
de HCMV qui nous a accordé la même attention que lors des éditions précé-
dentes. Nous lui adressons déjà les plus chaleureux remerciements du Comi-
té d’organisation.
Pour ne pas enfreindre à la tradition, nous rappellerons dans cette édition un 
condensé de cette collaboration des universités francophones au Vietnam, 
vieille de presque déjà une trentaine d’années. Initiée par les Professeurs 
Jean-Louis Brouillet de Marseille et Vo The Quang de HCM Ville en 1990, elle 
abouti à la création du CCFEOV en 1999 lorsque la participation des universi-
tés francophones pour le Vietnam dépassa la dizaine. 

Pr. Charles Pilipili
Président du congrès des 15ème journées Francophones 
d’Odonto-stomatologie d’Ho-Chi-Minh ville

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ   PRÉAMBULES
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Cette coopération s’est concrétisée dans les « Journées Franco-Vietnami-
ennes d’Ondonto-Stomatologie », devenues « Journées Francophones 
d’Odonto-Stomatologie », à la création d’un programme de « Promotion de 
l’Odontologie Francophone au Vietnam, enseignement et recherche », ain-
si qu’à la formation de vietnamiens à travers les DU et DUO en France dont 
nombreux ont été intégrés dans le corps enseignant au Vietnam.
Quoi de plus naturel que d’espérer que cette coopération se perpétue dans 
un univers qui évolue et où monde francophone prend de plus en plus con-
science de sa place.
Nous vous souhaitons à tous un bon séjour au Vietnam et un excellent con-
grès.

PRÉAMBULES PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ   
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Cách đây hai năm, khi chúng tôi được ủy nhiệm làm Chủ tịch Hội nghị Nha khoa 
Pháp Việt lần thứ 15 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi vừa cảm thấy vinh dự 
vì được trân trọng, vừa choáng ngợp vì lượng công việc đòi hỏi cho việc tổ chức 
một hội nghị quy tụ người tham dự đến từ nhiều châu lục như thế này.
Thừa hưởng một chương trình hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ dưới 
sự lãnh đạo của CCFEOV (Hội đồng điều phối các trao đổi nha khoa Pháp ngữ 
với Việt Nam) đã được mọi người công nhận và mang lại kết quả tích cực, dĩ 
nhiên là một điều rất đáng tự hào. Nhưng còn phải đáp ứng thử thách như 
thế nào để chứng minh được sự tinh hoa của hội nghị này như mười bốn hội 
nghị trước đây.
Là thành viên của CCFEOV từ nhiều năm nay, Khoa Nha và Khẩu xoang Đại 
học Công giáo Louvain của Bỉ đã không được chuẩn bị tốt vì ít tham gia điều 
hành và do đó không đủ kinh nghiệm để tổ chức một hội nghị như thế này.
Chúng tôi đã liên kết với các đồng nghiệp có năng lực, làm việc hiệu quả và 
tận tâm, mà qua nhiều năm giảng dạy đại học, chúng tôi đã tạo được những 
mối quan hệ hợp tác và tình bạn thân thiết. Đó là GS. Daniel Bandon của 
Marseille người rất chuyên nghiệp trong tổ chức các hội nghị trước đây và đã 
làm việc rất hiệu quả, GS. Yves Delbos của Bordeaux người rất khéo léo trong 
việc sắp xếp các chương trình. Hạt nhân này được tăng cường bởi GS. Serges 
Armand của Toulouse để hỗ trợ GS. Yves Delbos và BS. Jean Nonclerc của 
Strasbourg, thủ quỹ quý giá cũng như đối tác không thể thiếu BS. Trần Thị 
Nguyên Ny, nhạc trưởng làm việc hiệu quả và khẩn trương của phía Việt Nam.
Sự kiện này đã đạt đến sự toàn vẹn nhờ vào sự điều hành không thể thiếu 
được của PGS. Ngô Thị Quỳnh Lan, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y 
Dược TP. Hồ Chí Minh, người đã quan tâm đến hội nghị như những lần trước. 
Chúng tôi gửi đến Bà lời cám ơn nhiệt liệt của Ban tổ chức. 
Nhằm tiếp nối truyền thống, chúng tôi xin nhắc lại trong hội nghị này một 
tóm lược về hợp tác với Việt Nam giữa các đại học sử dụng Pháp ngữ có từ gần 
ba mươi năm nay. Được khởi xướng bởi GS. Jean-Louis Brouillet của Marseille 
và GS. Võ Thế Quang của TP. Hồ Chí Minh từ năm 1990, hợp tác đã dẫn đến sự 
thành lập của CCFEOV năm 1999 khi có hơn mười đại học Pháp tham gia hợp 
tác với Việt Nam. 
Hợp tác này được hiện thực hóa qua việc tổ chức các Hội nghị Nha khoa Pháp 
Việt, tạo dựng chương trình “Tăng cường giảng dạy và nghiên cứu nha khoa 
Pháp ngữ tại Việt Nam” cũng như việc đào tạo các bác sĩ người Việt Nam 
thông qua các văn bằng đại học và liên đại học mà trong đó, nhiều học viên 
đã về tham gia ban giảng huấn tại Việt Nam.
Còn gì tự nhiên hơn là hy vọng hợp tác này ngày càng phát triển hơn trong 
một thế giới đang tiến hóa trong đó cộng đồng Pháp ngữ ngày càng ý thức 
nhiều hơn về vị trí của mình.
Chúng tôi kính chúc quý vị có được những ngày thoải mái tại Việt Nam và chúc 
hội nghị thành công tốt đẹp.

Phát biểu của GS. Charles Pilipili
Trưởng Ban tổ chức Hội nghị Nha khoa Pháp - Việt
tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ   PRÉAMBULES
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PRE-CONGRESTIỀN HỘI NGHỊ

Matin de 9h00 à 12h30  -  Sáng 9h-12h30

Implantologie
Implant
Salle C
GĐ C

Les reconstructions osseuses en implantologie.
Tái tạo xương trong implant.
Serge Armand – Bruno Courtois (Toulouse)
Traductrices (Người dịch): Ha Thi Bao Dan – Nguyen Thu Thuy

Prothèse
Phục hình

Salle A
GĐ A

« Le visagism » Une nouvelle approche pour la prévisualisation 
esthétique
“Visagism - Nghệ thuật Bố cục trong Nha khoa” cách tiếp cận 
mới để dự đoán thẩm mỹ
Dimitar Filchev (Sofia, Bulgarie) – Ivan Chakalov (Sofia, 
Bulgarie) – Jean François Lasserre (Bordeaux)
Traductrices (Người dịch): Nguyen Hieu Hanh – Tran Thi 
Nguyen Ny

Après-midi de 13h30 à 17h00  -  Chiều 13h30 – 17h00

Implantologie
Implant
Salle C
GĐ C

Les reconstructions osseuses en implantologie. 
Tái tạo xương trong implant.
Serge Armand – Bruno Courtois (Toulouse)
Traductrices (Người dịch): Ha Thi Bao Dan – Nguyen Thu Thuy

Prothèse
Phục hình

Salle A
GĐ A

« Le visagism » Une nouvelle approche pour la prévisualisation 
esthétique
“Visagism - Nghệ thuật Bố cục trong Nha khoa” cách tiếp cận 
mới để dự đoán thẩm mỹ
Dimitar Filchev (Sofia, Bulgarie) – Ivan Chakalov (Sofia, 
Bulgarie) – Jean François Lasserre (Bordeaux)
Traductrices (Người dịch): Nguyen Hieu Hanh – Tran Thi 
Nguyen Ny

Orthopédie 
dento-faciale

Chỉnh hình 
răng mặt

Salle B
GĐ B

Les asymétries: du diagnostic à la prise en charge. 
Các sai hình bất đối xứng: từ chẩn đoán đến điều trị.
Marie Joseé Boileau (Bordeaux, France)
Traductrices (Người dịch): Pham Le Quyen
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Thứ hai 22.10.2018
Lundi 22.10.2018

GĐ C
Salle C

ĐGĐ/GĐ AB
Matin: Grand 

Amphi
Apres-midi: Salle 

AB

GĐ D
Salle D

8h – 
9h00

Khai mạc hội nghị – Séance inaugurale

9h00 – 
9h15

Triển lãm - Stands Khám – Chẩn đoán
Consultation

Triển lãm - Stands

9h15 – 
10h

CRNN
OCE

RTE
Odonto pédiatrique

10h – 
12h30

CRNN
OCE

CRNN
OCE

RTE
Odonto pédiatrique

Giải lao – Ăn trưa – Pause – Déjeuner

13h30 – 
15h

Implant/Nha chu
Implanto / Paro

Phục hình
Prothèses

CHRM
ODF

Giải lao – Tham quan triển lãm – Pause – Visite des stands

15h30 – 
17h

Implant/Nha chu
Implanto / Paro

Phục hình
Prothèses

CHRM
ODF



PROGRAMME SCIENTIQUECHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC 

25Les XVèmes Journées Francophones d’Odonto-Stomatologie d’Ho Chi Minh ville

Thứ ba 23.10.2018
Mardi 23.10.2018

GĐ C
Salle C

GĐ AB
Salle AB

GĐ D
Salle D

8h – 
10h30

Họp chuẩn bị CCFEOV (Phòng họp Khoa)
Réunion préparatoire CCFEOV (Salle de Reunion)

10h30 – 
11h

Phần trình bày của nhà tài trợ PFOC 
GĐ C (Dr Hoàng Trọng Hùng)

Séance PFOC – Dr Hoàng Trọng Hùng

11h – 
12h30

RTE Odonto 
pédiatrique

Phục hình - 
Prothèses

Họp CCFEOV - Tham quan triển lãm
Assemblée générale du CCFEOV – Visite des stands

13h30 – 
15h

Implant/Nha chu
Implanto / Paro

Phục hình
Prothèses

CRNN 
OCE

15h – 
16h30

Implant/Nha chu
Implanto / Paro

Phục hình
Prothèses

CRNN 
OCE

16h30 – 
18h

Bế mạc hội nghị (GĐ AB) – Cérémonie de clôture (Salle AB)

19h Tiệc tối –  Soirée de Gala
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Docteur en Chirurgie Dentaire
Docteur en Sciences Odontologiques
Docteur d’Etat en Odontologie
Professeur des Universités
Praticien hospitalier
Responsable du D.U. d’implantologie, Faculté de Chirurgie Dentaire de Toulouse
Auteur de nombreuses publications et conférences dans les domaines de la 
prothèse, de la parodontologie et de l’implantologie
Auteur du livre “La restauration unitaire antérieure en implantologie” Quintessence 
Editions

Bác sĩ- Tiến sĩ Nha khoa
Giáo sư
Bác sĩ bệnh viện
Phụ trách Văn bằng đại học về Cấy ghép nha khoa, Khoa Nha Toulouse
Tác giả của nhiều ấn bản và hội thảo trong lĩnh vực Phục hình, Nha chu và Cấy ghép 
nha khoa
Tác giả của sách “Phục hồi đơn lẻ vùng răng trước trong cấy ghép nha khoa”, Nhà 
xuất bản Quintessence

SERGE ARMAND

BRUNO COURTOIS 
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Les reconstructions osseuses en implantologie
La perte d’une dent est suivie dans les huit semaines d’un phénomène de 
résorption de la corticale vestibulaire du fait de la perte de la vascularisation 
desmodontale de la dent extraite Cette résorption initiale est très souvent 
suivie ultérieurement par une atrophie de l’os alvéolaire ne permettant pas 
la mise en place d’un implant. Il est donc très souvent nécessaire de recon-
struire l’os dans les phases pré-implantaire ou per-implantaire.
Seront abordés dans ce cours les différents substituts utilisables (os auto-
gène, os allogénique, xénogreffe, substitut synthétique) et les différents pro-
tocoles opératoires utilisables à savoir:
- la régénération osseuse guidée
- les greffes en inlay-onlay
- le splitting
- les comblements sinusiens

Tái tạo xương trong implant
Mất răng sau 8 tuần sẽ có hiện tượng tiêu lớp vỏ xương phía ngoài do mất 
cung cấp máu từ mô nha chu của răng vừa nhổ. Quá trình tiêu xương sơ khởi 
này rất thường xảy ra dẫn đến hậu quả tiếp theo là teo xương ổ khiến cho 
không thể đặt được implant. Do đó cần phải tái tạo xương ở giai đoạn trước 
khi hay ngay khi đặt implant.
Bài giảng này trình bày: các loại vật liệu thay thế khác nhau có thể sử dụng 
(xương tự thân, xương đồng loại, xương dị loại, vật liệu thay thế tổng hợp) và 
những quy trình phẫu thuật khác nhau như:
- tái tạo xương có hướng dẫn
- ghép xương khối dạng inlay hay onlay
- kỹ thuật tách xương (chẽ xương)
- nâng xoang
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Dr. Dimitar Filchev a été diplômé en 1998 à la Faculté Dentaire de Sofia. Depuis 2000 
il enseigne dans le Département de prothèses dans la Faculté dentaire de Sofia et 
depuis 2015 il est Professeur Associé dans le même Département. De 2007 à 2015 il 
est Président de l’Association Sofia Dental Meeting. Co-fondateur du Centre de For-
mation de la Laser, Centre de Formation en Implantologie et Centre d’Odontologie 
numérique dans le même Université. Spécialisation en Prothèse – Faculté de Mun-
ster, Allemagne. Différentes formations en Prothèse chez N. Bichacho, M. Fradeani; 
en Implantologie chez H. Salama; en Pério chez: A. Saadoun, M. Hurzeller, G. Zucchelli

BS. Dimitar Filchev tốt nghiệp năm 1998 tại Khoa Nha Sofia. Từ năm 2000, ông giảng 
dạy tại Bộ môn Phục hình, Khoa Nha Sofia và từ năm 2015, ông là Phó Giáo sư tại 
bộ môn này. Từ 2007 đến 2015, ông là Chủ tịch Hội Sofia Dental Meeting, Đồng sáng 
lập Trung tâm đào tạo về Laser, Trung tâm đào tạo Cấy ghép nha khoa và Trung tâm 
nha khoa Kỹ thuật số trong cùng Đại học này. Ông có bằng chuyên khoa Phục hình- 
Khoa Nha Munster, Đức. Ông đa tham gia nhiều khóa đào tạo khác về Phục hình với 
N. Bichacho, M. Fradeani; về Cấy ghép Nha khoa với H. Salama; về Nha chu với A. 
Saadoun, M. Hurzeller, G. Zucchelli

Dr.Chakalov est diplômé de la Faculté Dentaire de Sofia en 1999. A Partir de 2001 
devient Assistant titulaire dans le Département de Prothèses. En 2014 soutient sa 
thèse PhD « Usure des biomateriaux- recherches in vitro ». En 2006 est co-fonda-
teur et en 2016 Président de l’Association Sofia Dental Meeting. En 2015 est élu 
Secrétaire Génerale de l’Association des Dentistes Francophones en Bulgarie. Dr. 
Chakalov est auteur de nombreux articles et présentations aux nombreux congrès 
dentaires internationaux- ADF-Paris, AEEDC Dubaj, Université de Bordeaux, Univer-
sité de Chiasso etc. 

BS. Chakalov tốt nghiệp Khoa Nha Sofia vào năm 1999. Từ năm 2001 trở thành Trợ 
Giảng tại Khoa Phục hình. Năm 2014, ông bảo vệ luận án tiến sĩ “Sự mòn của vật liệu 
sinh học - nghiên cứu in vitro”. Năm 2006 là đồng sáng lập và vào năm 2016 Chủ tịch 
Hội Sofia Dental Meeting. Năm 2015, ông được bầu làm Tổng thư ký Hiệp hội Bác sĩ 
Nha khoa Pháp ngữ tại Bulgaria. TS Chakalov là tác giả của nhiều bài báo và đã báo 
cáo tại nhiều hội nghị Nha khoa quốc tế - ADF-Paris, AEEDC Dubai, Đại học Bordeaux, 
Đại học Chiasso, v.v

FILCHEV DIMITAR 

CHAKALOV IVAN
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Maître de Conférence des Universités en Odontologie service de Prothèses à l’Univer-
sité de Bordeaux France
Professeur Associé à l’Université d’Ho Chi Minh Ville au Vietnam Professeur Associé à 
l’Université de Cluj Napoca en Roumanie 
Professeur Honoris Causa à l’Université de Médecine de Hanoi au Vietnam 
Directeur Adjoint de l’UFR d’Odontologie chargé des Relations Internationales Coor-
dinateur Socrates de l’UFR d’Odontologie 
Praticien Hospitalier (CHU de Bordeaux) 
Pratique privée en Cabinet Libéral à Bordeaux 
Membre élu du Conseil d’Administration de Bordeaux 2 jusqu’en 2011 Membre du 
Conseil de l’UFR d’Odontologie de Bordeaux
Représentant de l’UB au pôle Santé du Consortium de l’AUF région Asie/Pacifique 
Responsable de plusieurs DIU d’odontologie de Bordeaux délocalisés au Vietnam
Président du Collège de Coordination Francophone des Echanges Odontologiques 
avec le Vietnam (CCFEOV) 
Président Scientifique du XIIème congrès Francophone d’Odontologie d’Ho Chi Minh 
Ville au Vietnam octobre 2012 
Président de l’Association de Formation Continue en Dentisterie Esthétique “Sym-
biose” 

Giảng viên chính về Nha khoa, bộ môn Phục hình, Đại học Bordeaux, Pháp
Giáo sư thỉnh giảng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giáo sư thỉnh giảng, Đại học Cluj Napoca, Rumani
Giáo sư danh dự, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam
Phó trưởng khoa phụ trách Quan hệ quốc tế, Điều phối viên Socrates, Khoa Nha, Đại 
học Bordeaux
Bác sĩ bệnh viện (Bệnh viện đại học Bordeaux)
Bác sĩ hành nghề tư nhân tại Bordeaux
Thành viên Ban giám hiệu Đại học Bordeaux 2 đến năm 2011, Thành viên Ban chủ 
nhiệm khoa Nha Đại học Bordeaux
Đại diện về lĩnh vực sức khỏe trong Hội nghị của AUF (Cơ quan đại học Pháp ngữ) 
vùng Châu Á Thái Bình Dương
Phụ trách nhiều Văn bằng liên đại học của Đại học Bordeaux thực hiện tại Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng điều phối Pháp ngữ các trao đổi về Nha khoa với Việt Nam (CCFE-
OV)
Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội nghị Nha khoa Việt Pháp lần thứ XII tại TP.HCM, Việt 
Nam tháng 10 – 2012
Chủ tịch Hiệp hội đào tạo liên tục về Nha khoa thẩm mỹ “Symbiose”

LASSERRE JEAN-FRANCOISE
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« Le visagism » Une nouvelle approche pour  
la prévisualisation esthétique

Ce TP innovant en esthétique présente un nouveau protocole de prévisual-
isation du projet prothétique ainsi qu’une nouvelle approche de projet es-
thétique numérique en incorporant une analyse du profil psychologique du 
patient et de son influence sur le design du sourire et forme des dents suivant 
le concept du « Visagisme ».
Une fois le projet esthétique est fait, différents modes de traitement vont 
être discuter- en orthodontie, dans les restaurations en céramique collée 
monolithiques et en implantologie. Un nouveau concept biologique pour la 
préparation des dents, le conditionnement des tissues mous et la création 
d’un profil d’émergence stable autour des dents naturelles ou des piliers im-
plantaires va être aussi présenté. 
Ce protocole entièrement digital peut être utilisé d’une restauration unitaire 
à une réhabilitation complète des deux arcades dentaires. Ces solutions se-
ront illustrées de cas cliniques. Et les participants feront chacun leur propre 
projet par le « Visagisme ».

“Visagism - Nghệ thuật Bố cục trong Nha khoa” 
cách tiếp cận mới để dự đoán thẩm mỹ

Phần thực hành về thẩm mỹ này trình bày một quy trình mới để cho thấy 
trước kế hoạch phục hình cũng như là một cách tiếp cận mới về kế hoạch 
phục hình thẩm mỹ kỹ thuật số kết hợp việc phân tích profil tâm lý của bệnh 
nhân và ảnh hưởng của nó trên thiết kế nụ cười và hình dạng răng theo quan 
điểm “Visagisme”.
Khi thực hiện xong kế hoạch phục hình, các mô thức điều trị khác nhau sẽ 
được thảo luận về phương diện chỉnh hình, phục hình sứ dán nguyên khối và 
phục hình trên implant. Báo cáo viên sẽ trình bày quan điểm sinh học mới để 
sửa soạn các răng, điều chỉnh mô mềm và tạo hình dáng mặt thoát dựa theo 
các răng thật và các trụ implant.
Quy trình này hoàn toàn dựa vào kỹ thuật số, có thể dùng cho phục hình riêng 
lẻ cho đến tái tạo hoàn toàn cả hai cung hàm. Các giải pháp này sẽ được minh 
họa qua các ca lâm sàng. Và người tham dự sẽ được thực hiện kế hoạch điều 
trị riêng của mình với “Visagisme”.
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Professeur des Universités - Praticien hospitalier en Orthopédie dento-faciale à l’UFR 
des Sciences Odontologiques de l’Université de Bordeaux depuis 1997

Diplômes 
Docteur en Chirurgie dentaire (1981 Université de Bordeaux)

Docteur en Sciences odontologiques (1986 Université de Bordeaux)

Docteur d’Etat en Odontologie (1996 Université de Bordeaux)

Diplômée d’Etudes et de Recherche en Sciences Odontologiques (1982 Université 
de Bordeaux)

Certificat d’Etudes Supérieures d’Anthropologie

Certificat d’Etudes Supérieures de Chirurgie dentaire d’Orthopédie dento-faciale.

Certificat d’Etudes Supérieures de Biologie Humaine d’Informatique médicale et 
générale

Fonctions et Responsabilités actuelles 
Coordonnatrice Interrégionale du Diplôme d’Etudes Spécialisées en Orthopédie 
dento-faciale de la région Sud-Ouest 

Coordonnatrice nationale du Diplôme d’Etudes Spécialisées en Orthopédie den-
to-faciale

Présidente du Collège des Enseignants en Orthopédie dento-faciale

Membre du Conseil Scientifique des Concours de l’Internat en Odontologie

Membre du Conseil National des Universités 56ème section 1ère sous-section (Od-
ontologie pédiatrique – Orthopédie dento-faciale)

Responsable du Centre de Compétence pour les maladies rares (O Rares) du CHU 
de Bordeaux

Membre de la commission d’appel de qualification en Orthopédie dento-faciale du 
Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes

Rédactrice en Chef de la Revue l’Orthodontiste 

Sociétés scientifiques 
Membre de la Société Française d’Orthopédie dento-faciale

Membre du Collège Européen d’Orthodontie

Membre de l’European Orthodontic Societ

Publications 
Auteur de deux livres d’Orthopédie dento-faciale « Orthodontie de l’enfant et du 
jeune adulte – Principes et moyens thérapeutiques » et « Orthodontie de l’enfant et 
du jeune adulte – Traitement des dysmorphies et malocclusions »

Auteur de diverses publications en orthodontie nationales et internationales.

BOILEAU MARIE JOSEÉ  
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Giáo sư Đại học - Bác sĩ Khoa Chỉnh hình răng mặt tại bệnh viện Khoa Nha, Đại học 
Bordeaux từ năm 1997

Trình độ chuyên môn
Bác sĩ Nha khoa (1981 Đại học Bordeaux)

Tiến sĩ khoa học Nha khoa (1986 Đại học Bordeaux)

Tiến sĩ Nha khoa (1996 Đại học Bordeaux)

Bằng nghiên cứu về khoa học Nha khoa DERSO (1982 Đại học Bordeaux)

CES về Nhân học, Phẫu thuật chỉnh hình răng mặt, Y sinh học, Tin học y khoa và tổng 
quát

Chức vụ hiện tại
Điều phối viên liên vùng Đào tạo chuyên ngành Chỉnh hình răng mặt vùng Đông Nam 
– Pháp

Điều phối viên quốc gia Đào tạo chuyên ngành Chỉnh hình răng mặt 

Chủ tịch Hội đồng giảng viên Chỉnh hình răng mặt

Ủy viên Hội đồng khoa học tuyển sinh Bác sĩ nội trú Nha khoa

Ủy viên Hội đồng Quốc gia các trường Đại học (Nha khoa trẻ em-Chỉnh hình răng 
mặt), Giám đốc Trung tâm đào tạo Kĩ năng về bệnh hiếm gặp của Bệnh viện Đại học 
Bordeaux, Ủy viên ban thẩm định về Chỉnh hình răng mặt của Nha sĩ đoàn quốc gia 
Tổng biên tập Tạp chí Chỉnh hình răng mặt

Cộng đồng khoa học
Thành viên Hiệp hội chỉnh hình răng mặt Pháp

Thành viên Hội Chỉnh nha Châu Âu

Thành viên Hiệp hội Chỉnh hình răng mặt Châu Âu

Ấn phẩm
Tác giả của hai cuốn sách trong Chỉnh nha “Chỉnh hình răng mặt cho trẻ em và thanh 
thiếu niên - Nguyên tắc và các phương pháp điều trị” và “Chỉnh hình răng mặt ở trẻ 
em và thanh thiếu niên - Điều trị sai hình và sai khớp cắn”

Tác giả của nhiều ấn phẩm chỉnh hình răng mặt trong nước và quốc tế.
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Les asymétries: du diagnostic à la prise en charge
Anomalies tridimensionnelles, les asymétries sont les dysmorphoses les plus 
difficiles à traiter. Elles peuvent concerner tous les éléments du complexe 
maxillo-facial, s’associent aux anomalies sagittales et verticales et impli-
quent de nombreux phénomènes de compensation. 
 Le succès de leur thérapeutique repose sur la rigueur et la précision du diag-
nostic et le contrôle des mécaniques orthodontiques. 
Les caractéristiques des différentes formes cliniques, leurs étiologies possi-
bles et surtout leur potentiel évolutif seront rappelés avant de présenter les 
principes de leur prise en charge thérapeutique, de la prévention à la chirur-
gie en soulignant l’apport des nouvelles techniques (ancrages osseux, chiru-
rgie première…) dans ces traitements.

Các sai hình bất đối xứng: từ chẩn đoán đến điều trị
Là bất thường theo ba chiều không gian, các trường hợp bất đối xứng là 
những sai hình khó điều trị nhất. Những bất thường này có thể liên quan đến 
tất cả các thành phần của phức hợp hàm-mặt, kết hợp các bất thường theo 
chiều dọc giữa và chiều đứng ngang, và kéo theo nhiều hiện tượng bù trừ. 
Thành công của điều trị dựa trên việc thực hiện chẩn đoán nghiêm túc và 
chính xác cũng như  việc kiểm soát hiệu quả về cơ học chỉnh nha. 
Đặc điểm của các dạng lâm sàng, bệnh căn và nhất là tiềm năng tiến triển của 
các bất thường này sẽ được nhắc lại trước khi trình bày các nguyên tắc điều 
trị, từ dự phòng đến phẫu thuật, nhấn mạnh sự hỗ trợ của các kỹ thuật mới 
(neo chặn xương, phẫu thuật thì đầu…) trong các điều trị này.



PROGRAMME SCIENTIQUECHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC 

41Les XVèmes Journées Francophones d’Odonto-Stomatologie d’Ho Chi Minh ville

Docteur en chirurgie dentaire, Olivier Hamel est Professeur des Universités – Prat-
icien Hospitalier à la faculté de chirurgie dentaire de Toulouse, responsible de la 
sous-section « Prévention, Epidémiologie, Economie de la santé, Odontologie légale 
». Titulaire d’un DEA et d’une  embe d’université en éthique médicale et biologique 
dans le laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale de l’Université Paris 
Descartes, il exerce sa mission d’enseignant-chercheur au sein de ce laboratoire. 
Olivier Hamel est par ailleurs  ember du Comité d’éthique hospitalier du CHU de 
Toulouse, vice-président de la Société française et francophone d’éthique médicale 
(SFFEM), secrétaire du Collège National des Chirurgiens-Dentistes Universitaires en 
Santé Publique et  ember du Comité d’éthique et de déontologie de l’Agence Santé 
Publique France. 

Bác sĩ RHM Olivier Hamel là Giáo sư Đại học – Bác sĩ tại Khoa Nha Toulouse, Phụ trách 
phân môn “Dịch tễ học, Phòng ngừa, Kinh tế học y tế, Pháp nha”, có bằng DEA (bằng 
nghiên cứu chuyên sâu) và hoàn thành luận án về đạo đức trong y sinh học tại Phòng 
thí nghiệm pháp y và y đức của Đại học Paris Descartes, tại đó ông là một nhà nghiên 
cứu-giảng viên. Olivier Hamel cũng là thành viên của Ủy ban Y đức của Bệnh viện Đại 
học Toulouse, Phó Chủ tịch Hội Pháp Y Pháp và khối Pháp ngữ (SFFEM), Thư ký Hội 
đồng quốc gia giảng viên trường Đại học về Y tế công cộng và là thành viên Ủy ban Y 
đức và Nghĩa vụ luận của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp.

HAMEL OLIVIER
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Mieux SE comprendre, un enjeu quotidien au service du soin
L’enseignement de la psychologie médicale, de l’éthique est prévu dans le 
cursus des études odontologiques depuis 1994.
Au fur et à mesure, le corpus de connaissances et de compétences se con-
stitue pour en finir avec l’ancien modèle paternaliste et pour appliquer celui 
d’autonomie du patient.
Mais l’autonomie absolue du patient ne serait-elle pas une illusion, mettant 
de côté les fragilités et les vulnérabilités? Le patient doit-il ou peut-il tout en-
tendre, tout comprendre pour devenir un co-acteur, co-décideur de son (ou 
de notre…) traitement?
La réflexion éthique, l’approche centrée sur la personne sont, entre autres, 
des outils à notre disposition pour aller vers cette compréhension mutuelle. 
Les objectifs visés sont ceux d’une relation patient-praticien gagnant-gag-
nant ; prévention des litiges, capacité à répondre, confort de l’échange. 
Mieux se comprendre, c’est aller au-delà des droits des patients imposés par 
le législateur pour recréér ce qui fonde la relation de soins, la confiance récip-
roque.

Thấu hiểu nhau, một thách thức thường ngày ở khu điều trị
Việc giảng dạy về tâm lý y khoa và y đức được đưa vào chương trình đạo tạo 
nha khoa kể từ năm 1994.
Khối lượng kiến thức và kỹ năng được tích luỹ dần đã bác bỏ mô hình giao tiếp 
cổ điển theo kiểu gia trưởng và thay vào đó là quyền tự quyết của bệnh nhân.
Nhưng quyền tự quyết tuyệt đối của bệnh nhân có phải là một ảo tưởng 
không, có đã bỏ qua những điểm yếu và dễ bị tổn thương của họ? Bệnh nhân 
có phải hoặc có thể nghe hết, hiểu hết để trở thành một người đồng hành, 
cùng quyết định về điều trị của chính họ (hoặc của chúng ta…)?
Suy nghĩ về y đức, lấy bệnh nhân là trung tâm là những cách để giúp ta hướng 
đến sự thấu hiểu lẫn nhau. Mục tiêu cần đạt đến là mối quan hệ cùng có lợi 
giữa bệnh nhân-bác sĩ; ngừa các tranh chấp, có khả năng đáp ứng, thoải mái 
trong trao đổi.
Thấu hiểu lẫn nhau là vượt ra khỏi những quyền lợi của bệnh nhân được luật 
pháp quy định để tạo dựng lại sự tin tưởng lẫn nhau, nền tảng của mối quan 
hệ trong điều trị. 
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Maître de Conférence des Universités – Praticien Hospitalier

Responsable de la Sous-section de Prothèses de la Faculté d’Odontologie de Rennes

Responsable du DU de réhabilitation Orale complexe Pluridisciplinaire,

Responsable du CES ce Prothèse Fixée

Responsable de la préparation au Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique

Giảng viên Đại học – Bác sỹ Bệnh viện

Phụ trách Phân khoa Phục hình, Trường Nha Rennes

Phụ trách DU Phục hồi Miệng đa chuyên ngành

Phụ trách CES Phục hình cố định

Phụ trách chuẩn bị Chứng nhận Khóa luận Lâm sàng và Điều trị

THEPIN JEAN CLAUDE
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Observer, analyser, diagnostiquer
La voie pour mieux comprendre et mieux guérir ou l’acte intellectuel en 

réhabilitation orale
Le développement des moyens de communication, les insuffisances de la for-
mation initiale d’une discipline odontologique aux exigences cliniques com-
plexes, ainsi que des motivations moins avouables, font que nos écrans et nos 
revues professionnelles croulent sous les propositions de conférences, cours et 
autres formations du « comment faire », mais très peu du « quoi faire ».
L’ « observation clinique » traditionnelle n’a plus été traitée depuis de très 
nombreuses années. Trop peu méthodique pour être exploitable, elle est 
devenue d’autant plus obsolète que les odontologistes n’ont pas, à l’image 
de nos confrères médecins, la culture du « diagnostic-pronostic », base de 
toutes les options thérapeutiques et du choix de la plus adaptée au patient.
Cette présentation se propose d’offrir aux étudiants comme aux confrères 
une méthodologie rigoureuse. Des bilans par spécialité, santé du patient, 
dent, parodonte, fonction, esthétique, permettent de formuler plus aisé-
ment un diagnostic global. Puis d’en dégager des directives, des besoins, des 
critères et des moyens, permettant d’aboutir au projet thérapeutique offrant 
le meilleur pronostic compte tenu des spécificités propres à chaque patient.  

Quan sát, phân tích và chẩn đoán
Hướng tiếp cận để hiểu rõ hơn và trị bệnh tốt hơn hay hoạt động trí tuệ 

trong phục hồi răng miệng
Sự phát triển của các phương tiện truyền thông, sự thiếu đào tạo ban đầu đối 
với ngành Nha với những đòi hỏi phức tạp về mặt lâm sàng, cũng như những 
động cơ khó công nhận được, đã khiến cho những màn hình và tạp chí nghề 
nghiệp của chúng ta chứa đầy những đề nghị về hội nghị, khoá học và đào tạo 
theo kiểu “làm như thế nào”, nhưng ít đề cập đến “làm cái gì”.
“Quan sát lâm sàng” cổ điển không được chú ý từ rất nhiều năm nay. Chủ đề 
này không khai thác được do yếu về phương pháp và đã trở thành lỗi thời vì 
khác với giới y khoa, chúng ta không có văn hoá “chẩn đoán-tiên lượng”, dựa 
trên đó sẽ nêu tất cả các phương thức điều trị và lựa chọn phương thức phù 
hợp nhất với bệnh nhân.
Bài trình bày này sẽ cung cấp cho các sinh viên cũng như các đồng nghiệp 
một phương pháp luận chặt chẽ. Một bản tổng kết về từng chuyên ngành, 
sức khoẻ của bệnh nhân, răng, nha chu, chức năng, thẩm mỹ, cho phép hình 
thành một chẩn đoán tổng thể dễ dàng hơn. Từ đó sẽ nêu những phương 
hướng, nhu cầu và tiêu chuẩn, cho phép đặt ra một kế hoạch điều trị cho tiên 
lượng tốt nhất tùy những điểm đặc thù của từng bệnh nhân.
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Dr. Carina Culic est assistant universitaire à la Faculté de Médecine Dentaire de l’UMF 
«Iuliu Hatieganu» de Cluj Napoca, Roumanie, Département d’Odontologie. Elle con-
duit des courses et des travaux pratiques avec les étudiants du IVème et VIème année 
en odontologie et endodontie. Après ses études de doctorat finalisées en 2015, elle 
est restée concentrée sur la recherche et la clinique des restaurations directes. Elle 
maintient une pratique prive dédiée exclusive à l’odontologie.

BS. Carina Culic là trợ giảng tại Khoa Nha, Đại học “Iuliu Hatieganu”, Cluj Napoca, 
Romania. Bà hướng dẫn lý thuyết và thực hành về Nha khoa và Nội nha cho sinh viên 
năm thứ IV và VI. Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2015, bà vẫn tập trung vào nghiên 
cứu và ứng dụng lâm sàng các phục hồi trực tiếp. Ngoài ra, bà có một phòng khám 
nha khoa tư nhân.

Dr Bogdan Culic est Maître de conférence à la Faculté de Médecine Dentaire de l’UMF 
«Iuliu Hatieganu» de Cluj Napoca, Roumanie, Département de Prothèses, formation 
en chirurgie orale. Dr Culic est conférencier sur la photographie dentaire, CFAO, l’es-
thétique dentaire et a publié de nombreux articles et chapitres de livres. Il est mem-
bre certifié de l’ESCD et membre de plusieurs sociétés professionnelles roumaines et 
étrangères. Il a maintenu une pratique privée particulièrement orientée sur l’implan-
tologie et l’esthétique dentaire.

BS. Bogdan Culic là Giáo sư tại Khoa Nha Y, Đại học “Iuliu Hatieganu”, Cluj Napoca, 
Romania, Bộ môn Phục hình, Đào tạo phẫu thuật miệng. BS. Culic là một diễn giả về 
chụp ảnh nha khoa, CAD / CAM, thẩm mỹ nha khoa và đã cho xuất bản nhiều bài báo 
và chương sách. Ông là thành viên được chứng nhận của Hiệp hội Nha khoa Thẩm 
mỹ Châu Âu, thành viên của một số tổ chức chuyên môn tại Romania và nước ngoài. 
Ông hành  nghề tư nhân đặc biệt tập trung vào cấy ghép và thẩm mỹ nha khoa.

CULIC CARINA

CULIC BOGDAN
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Un concept prédictible pour les restaurations directes
La « stamp technique » est une nouvelle méthode pour réaliser de grandes 
restaurations composites avec une topographie occlusale précise. Elle a été 
introduite principalement pour restaurer les cavités de classe I, mais aussi 
pour la classe II. La technique est indiquée lorsque l’anatomie préopératoire 
de la dent est intacte, pas de perte de substance. Une obturation précise per-
met d’obtenir une occlusion fonctionnelle, précise, lorsque la « stamp tech-
nique » est appliquée. L’utilisation de la technique pour restaurer les cavités 
de classe II est réalisable, simple et pratique, et se traduit par une restaura-
tion anatomique très précise. La conférence présentera les indications et le 
protocole, illustré par des cas cliniques.

Một khái niệm cho kết quả tiên đoán đối với các phục hồi trực tiếp
“Kỹ thuật đóng dấu” là một phương pháp mới để thực hiện phục hồi com-
posite lớn với hình dạng giải phẫu mặt nhai chính xác. Kỹ thuật này được 
giới thiệu chủ yếu để trám xoang I, nhưng cũng có thể dùng cho xoang II. Kỹ 
thuật này được chỉ định trong trường hợp giải phẫu mặt nhai của răng vẫn 
còn nguyên vẹn, không mất chất trước khi tạo xoang. Tái tạo lại đúng hình 
dạng giải phẫu cho phép đạt khớp cắn chức năng chính xác khi áp dụng “kỹ 
thuật đóng dấu”. Việc sử dụng kỹ thuật này để trám xoang II là khả thi, đơn 
giản, có thế áp dụng và giúp phục hồi giải phẫu rất chính xác. Bài trình bày 
sẽ giới thiệu các chỉ định và quy trình điều trị được minh họa qua các trường 
hợp lâm sàng.
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Dr Varvară Elena Bianca est doctorant et assistant universitaire au Département de 
Propédeutique et Esthétique Dentaire, à la Faculté de Médecine Dentaire de l’Uni-
versité de Médecine et Pharmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Roumanie. Elle 
est aussi dentiste en pratique privée depuis 2013. Ses domaines d’intérêts sont l’es-
thétique dentaire, la dentisterie restauratrice, et les techniques directes de stratifica-
tion des résines composites.

Là Tiến sĩ và trợ giảng Đại học tại Khoa Đào tạo dự bị Nha khoa và Thẩm mỹ - Khoa 
RHM, Đại học Y Dược “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, Romania. 

Làm việc tại phòng mạch tư từ 2013. Lĩnh vực quan tâm là thẩm mỹ Nha khoa, phục 
hồi răng và kỹ thuật trám Composite trực tiếp từng lớp.

Assistant universitaire au Département de Propédeutique et Esthétique dentaire, 
à la Faculté de Médecine Dentaire de l’Université de Médecine et Pharmacie “Iuliu 
Haţieganu” Cluj-Napoca, Roumanie. Il est médecin spécialiste en endodontie et a la 
compétence d’implantologie dentaire. Ses domaines d’intérêts sont les techniques 
et les matériaux fraisables CAD CAM.

Là trợ giảng Đại học tại Khoa Đào tạo dự bị Nha khoa và Thẩm mỹ - Khoa RHM, Đại 
học Y Dược “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, Romania. Ông là chuyên gia về Nội nha 
và Cấy ghép nha khoa. Lĩnh vực quan tâm của ông là kỹ thuật và vật liệu CAD CAM.

VARVARA ELENA BIANCA  

VARVARA ADRIAN MIHAI
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Chef de travaux – Discipline de Propédeutique dentaire et Esthétique -Faculté de Mé-
decine Dentaire de l’Université de Médecine et de Pharmacie “Iuliu Hatieganu” de 
Cluj-Napoca, Roumanie

Spécialiste dans Orthodontie et Orthopédie dento-faciale depuis 2012

Membre de nombreuses associations professionnelles internationales (AAO, EOS, 
CMDR, ONCD) 

Responsable Général de l’organisation du Symposium Journées Francophones de 
Médecine Dentaire de Transylvanie 2016, 2017

Auteur de plus de 15 articles de recherche indexées dans des bases des données 
internationaux.

Phụ trách thực hành – đào tạo dự bị Nha khoa và Thẩm mỹ - Khoa Nha, Đại học Y 
Dược “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, Romania

Chuyên gia chỉnh hình răng mặt từ năm 2012

Thành viên của nhiều hiệp hội chuyên môn quốc tế (AAO, EOS, CMDR, ONCD)

Trưởng ban Tổ chức Hội thảo Pháp ngữ chuyên ngành Nha khoa Transylvania 2016, 
2017

Tác giả của hơn 15 bài báo nghiên cứu được lập danh mục trong các cơ sở dữ liệu 
quốc tế

MESAROS ANCA-STEFANIA
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Les propriétés optiques des matériaux de restauration
en résine composite

Les restaurations esthétiques dans la région antérieure de la cavité buccale 
impliquent la reproduction biomimétique des caractéristiques des dents na-
turelles. Le succès clinique dépend du choix du type de résines composites. 
Cela doit être fait en tenant compte à la fois de la couleur que nous voulons 
atteindre et, surtout, en respectant certaines caractéristiques des structures 
dentaires naturelles telles que la translucidité, l’opalescence et la fluores-
cence.
La propriété translucide des matériaux esthétiques améliore l’harmonie et 
le mélange des couleurs à l’interface entre la restauration et la dent et in-
duit la profondeur de la couleur dans les restaurations. En même temps, 
les propriétés optiques des substrats dentaires dyscromique peuvent être 
améliorées par la présence de matériaux dentaires opaques capables de 
masquer et d’annuler ces dyschromies.
Considérant tous ces aspects, ainsi que la stratification dans différentes 
épaisseurs de résines composites avec différents degrés d’opacité et de 
translucidité, les praticiens pourront améliorer l’esthétique du sourire, afin 
d’obtenir des restaurations les meilleurs intégrés au niveau de l’arcade den-
taire.

Các đặc tính quang học của vật liệu trám composite
Phục hồi thẩm mỹ vùng răng trước bao hàm việc tái tạo mô phỏng sinh học 
các đặc tính của răng tự nhiên. Thành công lâm sàng tuỳ thuộc sự lựa chọn 
loại nhựa composite. Điều này khi thực hiện cần xem xét đến màu sắc mong 
muốn đạt được và trên hết là tôn trọng các đặc tính của cấu trúc răng tự nhiên 
như sự trong mờ, trong đục và phát quang.
Đặc tính trong mờ của vật liệu thẩm mỹ làm tăng sự hài hoà và màu sắc pha 
trộn tại giao diện phục hồi/răng và tạo ra độ sâu của màu sắc trong phục hồi. 
Đồng thời các đặc tính quang học của mô răng bị đổi màu có thể được cải 
thiện bởi các vât liệu mờ đục có khả năng che và xóa những vùng đổi màu này
Xem xét các khía cạnh này, cùng với sự đắp nhiều lớp composite có bề dày 
khác nhau với độ mờ đục và trong mờ khác nhau, nhà lâm sàng có thể cải 
thiện thẩm mỹ nụ cười để đạt được các phục hồi tích hợp tốt nhất trong cung 
răng.



PROGRAMME SCIENTIQUE CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC 

50 Les XVèmes Journées Francophones d’Odonto-Stomatologie d’Ho Chi Minh ville

Doctorat en Chirurgie Dentaire            

Doctorat de 3ème Cycle de Sciences Odontologiques  

Praticien Hospitalier CHRU de Lille 

Membre fondateur et titulaire de la Société française d’Endodontie 

Membre Titulaire de L’Académie de Chirurgie Dentaire

Auteur d’une centaine de publications dans des revues internationales ou nationales 
et de 375 communications dans des congrès internationaux et nationaux.

Bác sĩ Nha khoa

Tiến sĩ Khoa học Nha khoa 

Bác sĩ BV thực hành Khoa Nha Lille

Thành viên sáng lập và chính thức Hội Nội nha Pháp

Thành viên chính thức của Học hàn lâm Nha khoa

Tác giả của hàng trăm ấn phẩm trong các tạp chí trong nước và quốc tế và 375 bài 
báo cáo trong các hội nghị trong nước và quốc tế 

CLAISSE ANNE
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Et si les sealers biocéramiques pouvaient simplifier l’obturation?
Le matériau d’obturation de référence est la gutta percha qui représente le 
corps de l’obturation mais elle n’adhère pas à la dentine. Elle doit donc être 
associée à un ciment d’obturation canalaire qui assure le joint mais il a ten-
dance à se rétracter et à se désagréger au fil du temps. C’est pourquoi la tech-
nique monocône est considérée comme peu fiable. 
Les techniques d’obturation validées font appel à un compactage de la gutta 
afin de minimiser la quantité de ciment. Mais ces méthodes imposent des 
évasements importants et elles peuvent rebuter certains praticiens car elles 
sont chronophages, difficiles à mettre en œuvre et opérateurs dépendants. 
Les sealers biocéramiques présentent des qualités qui permettent de com-
penser les défauts inhérents à la technique mono cône et d’éviter les prob-
lèmes liés à la mise en œuvre de la gutta compactée. Ils peuvent être con-
sidérés comme de véritables matériaux d’obturation et non plus comme 
des ciments canalaires. Ils pourraient permettre de simplifier l’obturation 
canalaire en remettant à l’ordre du jour la technique mono cône scellé.

Vật liệu bioceramic có thể đơn giản hóa việc trám bít ống tuỷ hay không?
Vật liệu trám bít ống tủy có tính tham khảo là gutta percha tạo lõi trám bít 
nhưng lại không dính vào ngà răng. Vì vậy, nó phải được kết hợp với xi măng 
trám bít ống tuỷ để đảm bảo sự khít kín nhưng, xi măng có xu hướng co và 
tan rã theo thời gian. Chính vì vậy, kỹ thuật dùng một côn (monocone) được 
xem là ít tin cậy.
Các kỹ thuật trám bít ống tuỷ được đánh giá tốt đòi hỏi sự nén chặt gutta để 
giảm thiểu lượng xi măng. Nhưng các phương pháp này đòi hỏi phải tạo loe 
nhiều và nhiều bác sĩ ngán làm vì quá tốn thời gian, khó thục hiện và lệ thuộc 
vào khả năng của nhà lâm sàng…
Những vật liệu trám bit ống tuỷ nền bioceramics cho phép bù trừ các yếu 
điểm của kỹ thuật monocone và tránh những vấn đề liên quan đến việc thao 
tác gutta nén. Chúng có thể được xem là như vật liệu trám bít thật sự chứ 
không chỉ là xi măng trám bít ông tuỷ. Chúng cho phép đơn giản hóa việc 
trám bít ống tủy bằng cách sử dụng trở lại kỹ thuật monocone dán.
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Maître de Conférences des Universités 
Praticien Hospitalier
Département d’Odontologie Conservatrice Faculté d’Odontologie de Marseille 
Exercice privé

L’usure: on fait quoi, quand et comment?
L’usure, notamment les lésions érosives ont vu leur prévalence augmenté les 
vingt dernières années chez les jeunes essentiellement
Pourquoi est-ce un challenge aujourd’hui pour le praticien?
Le diagnostic de lésions érosives représente la première étape afin de déter-
miner l’étiologie de l’usure, éviter les récidives et améliorer le pronostic des 
traitements.
Le traitement doit prendre en compte l’âge du patient, le niveau de la de-
struction, le contexte occlusale, la typologie faciale et encore bien d’autres 
paramètres cliniques.
Deux notions doivent être à l’esprit lorsque l’on doit reconstruire une voir 
deux arcades:
-la première est de penser basiquement comme un architecte afin de « voir 
» le cas esthétiquement et corriger les zones de manque dans le but d’avoir 
un esthétique blanc idéalement positionné tri dimensionnellement par rap-
port à des références du visage précises. C’est pourquoi il est indispensable 
de visualiser la future occlusion et le futur esthétique du sourire par le biais 
de ce qu’il est communément appeler le full mock up (projet esthétique et 
fonctionnelle simultanément en un seul temps).
-la deuxième est d’utiliser les outils de restaurations les plus efficients sur 
le plan biologique afin de préserver les structures dentaires au maximum. 
La révolution adhésive et le recours à des matériaux collés sont devenus le 
nouveau standard de traitement.
 Ainsi si le concept de traitement et la méthodologie reste la même quelque 
soit la sévérité de la destruction, les outils peuvent eux changer faisant ap-
pel soit à des techniques directes pour les cas très légers soit aux techniques 
indirectes pour des reconstructions de plus grandes étendues et aussi pour 
une meilleure faisabilité. En effet les techniques directes nécessitent un tour 
de main ou une certaine dextérité voir une certaine difficulté de mise en œu-
vre du composite.
L’objectif de cette séance est donc de présenter un concept et une méthod-
ologie de traitement pour les cas d’usures moyens et avancés et proposer 
différents outils en fonction de la sévérité de la destruction. 

KOUBI STEPHEN
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Giảng viên chính 
Chuyên viên bệnh viện
Bộ môn Chữa răng Khoa Nha Đại học Marseille
Hành nghề tư nhân

Mòn răng: phải làm gì, khi nào và như thế nào?
Mòn răng, nhất là các tổn thương do soi mòn đã tăng nhiều trong hai thập 
niên gần đây, chủ yếu là ở người trẻ.
Tại sao đây lại là một thách thức đối với các bác sĩ thực hành hiện nay?
Chẩn đoán những tổn thương soi mòn là giai đoạn đầu tiên để xác định bệnh 
căn học của mòn răng, tránh tái phát và cải thiện tiên lượng điều trị.
Điều trị phải lưu ý đến tuổi của bệnh nhân, mức độ phá hủy, tình trạng khớp 
cắn, hình thái khuôn mặt và những thông số lâm sàng khác.
Hai khái niệm cần phải quan tâm khi tái tạo trên một hay cả hai cung hàm:
-Thứ nhất là phải suy nghĩ tử cơ bản như một nhà kiến trúc để « thấy » được 
ca lâm sàng về mặt thẩm mỹ và điều chỉnh những vùng mất chất để đạt được 
thẩm mỹ trắng ở vị trí lý tưởng theo ba chiều không gian so với những mốc 
tham chiếu chính xác trên khuôn mặt. Do đó điều quan trọng là phải hình 
dung được khớp cắn và thẩm mỹ nụ cười trong tương lai nhờ mẫu mô phỏng 
hoàn chỉnh (full mock up) (là kế hoạch vừa thẩm mỹ vừa chức năng cùng lúc).
-Thứ hai là sử dụng những công cụ phục hồi hiệu quả nhất về phương diện 
sinh học để bảo tồn tối đa cấu trúc răng. Cuộc cách mạng dán và sử dụng 
những vật liệu dán đã trở thành những chuẩn mới trong điều trị.
Nếu quan điểm và phương pháp điều trị vẫn giữ nguyên bất kể mức độ trầm 
trọng của sự phá hủy, các công cụ có thể thay đổi, hoặc sử dụng kỹ thuật trực 
tiếp đối với những tổn thương rất nhẹ hay gián tiếp đối với những tái tạo lớn 
và cũng phải tính đến kỹ thuật nào khả thi hơn. Thật vậy, các kỹ thuật trực 
tiếp đòi hỏi phải khéo tay thậm chí sẽ khó khăn khi cần thao tác với compos-
ite.
Mục tiêu của phần trình bày này là giới thiệu một quan điểm và phương pháp 
điều trị cho những trường hợp mòn răng ở mức độ trung bình và nặng và đề 
nghị những công cụ khác nhau tùy theo mức độ trầm trọng của sự phá hủy.
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Professeur des Universités – Praticien Hospitalier
Professeur Emérite
Chef du Département d’Odontologie Conservatrice Faculté d’Odontologie de Mar-
seille

Giáo sư các trường đại học – Bác sĩ bệnh viện
Giáo sư danh dự
Trưởng bộ môn Chữa Răng khoa Nha ĐH Marseille

L’usure: on fait quoi, quand et comment?
Peut-on coller toutes les céramiques?
Nous sommes aujourd’hui à l’heure de la dentisterie “Métal Free”.
Plus de 90 % des restaurations esthétiques se fait en céramique pure.
Il existe plusieurs types de céramiques. 
Avec le développement de plus en plus conservateur de nos restaurations, 
toutes ces céramiques doivent être collées.
Jusqu’à présent, il est possible de coller les céramiques conventionnelles 
(feldspathiques), les vitrocéramiques et le disilicate de Lithium.
La zircone, qui est actuellement de plus en plus employée dans nos restau-
rations, en raison de ses bonnes propriétés mécaniques, nécessite un proto-
cole particulier pour être collée.
Le but de cette présentation est de vous faire découvrir les différents proto-
coles de collage adapté à chaque type de céramique.

Có thể dán được tất cả các loại sứ hay không?
Chúng ta đang ở thời đại của nha khoa « Phi Kim loại »
Hơn 90% phục hồi thẩm mỹ được làm bằng sứ tinh khiết. 
Có nhiều loại sứ. 
Với sự phát triển của quan điểm ngày càng bảo tồn trong phục hồi, tất cả các 
loại sứ phải được dán.
Cho đến nay, chúng ta có thể dán sứ thông thường (feldspathic, trường 
thạch), sứ thuỷ tinh và lithium disilicate. 
Zirconia, hiện đang được sử dụng ngày càng nhiều trong phục hình của chúng 
ta do đặc tính cơ học tốt, nhưng đòi hỏi một qui trình dán đặc biệt 
Mục đích của báo cáo này là giới thiệu các qui trình dán khác nhau thích hợp 
cho từng loại sứ. 

KOUBI GILLES
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Docteur en Chirurgie dentaire

CES de Prothese Fixée

CES d’Odontologie Conservatrice

CES de Parodontologie

CES d’Anthropologie

Docteur es Sciences Odontologiques

Docteur des Universités 

Maître de Conférence des Universités Faculté d’Odontologie de Marseille

Praticien Hospitalier des CSERD

Responsable du DESU Odontologie Restauratrice et Esthétique de Marseille

Les tâches blanches de l’émail: étiopathogénie, 
solutions thérapeutiques et protocole clinique

Très fréquentes dans la population jeune, il y a une véritable volonté de les 
supprimer. La connaissance de l’étiopathogénie de ces lésions et de leur 
variabilité dans leur expression clinique est indispensable afin de réaliser un 
diagnostic différentiel fiable. Le praticien pourra donc adopter une straté-
gie thérapeutique afin d’obtenir le meilleur résultat esthétique possible, 
tout en respectant des impératifs biologiques tel que l’économie tissulaire. 
Si certaines thérapeutiques comme l’éclaircissement, la reminéralisation, la 
microabrasion ou les restaurations adhésives sont déjà décrites depuis long-
temps, le praticien doit désormais inclure dans son arsenal thérapeutique les 
techniques d’infiltration résineuse érosion/infiltration.

PIGNOLY CHRISTIAN
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Bác sĩ Nha khoa

CES Phục hình cố định

CES Nha khoa Phục hồi

CES Nha chu

CES Nhân học

Tiến sĩ Khoa học Nha khoa

Tiến sĩ Nha khoa

Giảng viên chính Khoa Nha Marseille

Bác sĩ bệnh viện Khoa Nha 

Phụ trách đào tạo nâng cao Nha khoa Phục hồi và Thẩm mỹ, Đại học Marseille

Đốm trắng men: nguyên nhân, sinh bệnh học, giải pháp xử trí 
và quy trình lâm sàng

Đốm trắng men xuất hiện rất phổ biến ở người trẻ, và trong nhiều trường hợp 
cần phải được loại bỏ theo yêu cầu người bệnh. Hiểu biết về bệnh căn và sinh 
bệnh học của các tổn thương và sự đa dạng trong biểu hiện lâm sàng cần 
thiết để chẩn đoán phân biệt chính xác. Nhà lâm sàng cần áp dụng chiến lược 
điều trị thích hợp để đạt kết quả thẩm mỹ tối ưu, mà vẫn tôn trọng những đò 
hỏi về mặt sinh học như tiết kiệm mô răng. Bên cạnh một số phương pháp 
điều trị như tẩy trắng, tái khoáng, vi mài mòn hoặc phục hồi dán đã được áp 
dụng từ lâu, trong các chọn lựa điều trị, từ nay nhà lâm sàng phải thêm kỹ 
thuật thâm nhập nhựa, xoi mòn/thâm nhập.
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Docteur en chirurgie dentaire

Docteur de l’Université de Nice Sophia Antipolis

Professeur des Universités - Praticien hospitalier à l’UFR d’Odontologie de Nice

Président de la 58ème section du Conseil National des Universités

Responsable de la sous-section de Sciences Anatomiques à l’UFR d’Odontologie de 
Nice

Les micro-tenons fasciculés: une nouvelle alternative dans 
la reconstitution d’une dent dépulpée

La dent dépulpée subit des modifications aux niveaux biologique et biomé-
canique. Après le traitement endodontique, il est primordial de garantir une 
étanchéité apicale et coronaire afin d’éviter tout risque de recontamination 
bactérienne. Le facteur de fragilisation principal de la dent reste la perte de 
substance coronaire, souvent d’origine carieuse. 
Restaurer la dent dépulpée à l’aide d’une reconstitution corono-radiculaire 
foulée, qui utilise des matériaux composites permettant d‘amortir les con-
traintes, apparait alors comme une mission importante car elle permet une 
économie tissulaire considérable par rapport à d’autres techniques. 
Dans ce contexte, l’apparition d’une nouvelle alternative de reconstitution 
corono-radiculaire utilisant des micro-tenons fibro-architecturés fasciculés 
va induire un renfort plus important de la structure corono-radiculaire. Cette 
technique consiste en l’insertion de plusieurs micro-tenons souples dans le 
canal dentaire, sans que celui-ci ai besoin d’être alésé. Il en résulte une répar-
tition homogène des tenons pour un renforcement amélioré de la résine 
composite de reconstitution.

BOLLA MARC
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Bác sĩ Nha khoa

Giảng viên Đại học Nice Sophia Antipolis 

Giáo sư - bác sĩ bệnh viện tại Khoa Nha Nice

Chủ tịch Hội đồng Đại học quốc gia, tiểu ban 58

Phụ trách phân môn Giải phẫu học, Khoa Nha Nice

Chốt dạng bó sợi nhỏ: một chọn lựa mới để tái tạo răng đã lấy tủy
Răng bị chết tủy có những thay đổi ở mức độ sinh học và sinh cơ học. Sau khi 
điều trị nội nha, cần đảm bảo sự khít kín ở chóp và thân răng để tránh nguy 
cơ tái nhiễm khuẩn. Yếu tố chính gây suy yếu mô răng là sự mất chất ở thân 
răng, thường do sâu răng.
Phục hồi răng chết tủy bằng phương pháp nhồi để tái tạo thân-chân răng, với 
vật liệu composite cho phép đệm những lực tác động trên răng, là một nhiệm 
vụ quan trọng vì cho phép tiết kiệm mô răng đáng kể so với các kỹ thuật khác.
Trong bối cảnh này, sự xuất hiện một giải pháp phục hồi thân-chân răng mới 
sử dụng những chốt nhỏ dạng bó sợi cho phép gia cố tốt hơn cấu trúc thân-
chân. Kỹ thuật này thực hiện bằng cách đặt nhiều chốt nhỏ dẻo vào trong 
ống tủy mà không cần phải khoan rộng ống tủy. Điều này dẫn đến sự phân bố 
đồng đều của các chốt để gia cố tốt hơn Composite phục hồi
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VARVARA ADRIAN MIHAI

CULIC BOGDAN

MESAROS ANCA-STEFANIA
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Les apports des nouvelles technologies dans les traitements orthodon-
tiques

L’orthodontie et orthopédie dento-faciale est une des spécialités dentaires 
la plus cherchée par les nouveaux diplômés. Si dans le passé elle était moins 
populaire à cause des techniques plus difficiles dont le praticien avait beso-
in d’une manualité extraordinaire, les développements technologiques ont 
amené l’orthodontie a un nouveau niveau de développent.
 La présentation veut faire par sa part introductive la réalisation d’une re-
vue des principes de traitement orthodontique et la manière dans laquelle 
elles ont été changées à travers le temps. La deuxième partie est ciblée sur 
les progrès technologiques et comment les étapes de travail comme la pose 
d’un diagnostic, l’élaboration d’un plan traitement et le raisonnement de la 
mécanique ont changé à cause de la numérisation. 
L’illustration des changements des traitements à travers le temps va se faire 
à travers de cas. Des directions de recherche pour des améliorations dans les 
techniques actuelles vont être aussi présentes.

Những đóng góp của các công nghệ mới trong điều trị chỉnh nha
Chỉnh nha và chỉnh hình răng mặt là một trong những chuyên khoa ngành 
nha được nhiều sinh viên mới ra trường quan tâm nhất. Nếu trong quá khứ, 
bộ môn này ít phổ biến vì kỹ thuật khá khó đòi hỏi nha sĩ phải khéo tay ở mức 
thượng thừa, thì ngày nay những tiến bộ kỹ thuật đã đưa chỉnh nha đến một 
tầm phát triển mới.
Phần mở đầu của bài thuyết trình này sẽ ôn lại những nguyên tắc trong điều 
trị chỉnh hình cũng như cách mà chúng đã thay đổi qua thời gian. Phần hai 
sẽ đề cập đến những tiến bộ kỹ thuật và cách nào kỹ thuật số đã làm thay đổi 
các bước làm việc như đưa ra chẩn đoán, thiết lập kế hoạch điều trị và cách 
lập luận về sinh cơ học. 
Những thay đổi về điều trị theo thời gian sẽ được minh họa qua các ca lâm 
sàng. Những hướng nghiên cứu để cải thiện những kỹ thuật hiện hành cũng 
sẽ được giới thiệu.
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Professeur des universités-Discipline de Pédodontie, Chef du Département de Od-
ontologie, Faculté de Médecine Dentaire Université de Médecine et Pharmacie Iuliu 
Hatieganu, Cluj-Napoca
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Le redressement chirurgical-orthodontique des canines incluses. 
Aspects cliniques

L’inclusion est l’anomalie ou la dent n’est pas présente sur l’arcade sur une 
période de 1,5-2 ans après la limite supérieure de l’éruption, étant situé in-
tramaxilaire profonde avec des racines complètement formées. La cause des 
inclu¬sions est prin¬ci¬pa¬le¬ment héré¬di¬taire. La présentation consiste 
dans une étude ou on a examiné 475 patients, dont 36 ont été diagnostiqués 
avec des canines incluses. Nous avons suivi l’âge, le sexe, la position, la méth-
ode diagnostique et le traitement. Le diagnostic a été posé cliniquement et 
confirmé radiologiquement par des radiographies retro-alvéolaires, pan-
oramiques, occlusales ou CBCT. Les données obtenues ont été comparées 
avec celles de la littérature. La prévalence augmentée de la canine incluse 
nécessite une évaluation clinique et radiologique complète pour réaliser un 
diagnostic précoce en vue d’un traitement interceptif. Parmi les méthodes 
thérapeutiques utilisées, un traitement conservateur est préférable sachant 
le rôle important des canines dans l’architecture du complexe stomatog-
nathique.

Đưa răng nanh ngầm về vị trí bằng phương pháp 
phẫu thuật – chỉnh nha. Khía cạnh lâm sàng

Răng mọc ngầm là một bất thường khi răng vẫn không hiện diện trên cung 
hàm dù đã quá 1,5- 2 năm sau thời hạn lâu nhất của tiến trình mọc răng, răng 
nằm sâu trong xương hàm với chân răng đã hình thành hoàn chỉnh. Lý do 
răng ngầm chủ yếu là do di truyền. Bài thuyết trình này bao gồm một nghiên 
cứu trên 475 bệnh nhân, trong đó có 36 người được chẩn đoán có răng nanh 
ngầm. Chúng tôi đã ghi nhận tuổi, giới tính, vị trí, phương pháp chẩn đoán và 
điều trị. Chẩn đoán dựa trên lâm sàng và được xác định qua phim x quang, 
cận chóp, toàn cảnh, mặt nhai hoặc cone beam CT. Những dữ kiện thu thập 
được so sánh với y văn. Tỷ lệ hiện mắc tăng cao của răng nanh ngầm đòi hỏi 
phải có quy trình thăm khám lâm sàng và chụp phim đầy đủ để chẩn đoán 
sớm để điều trị can thiệp. Trong số phương pháp điều trị, điều trị bảo tồn 
được xem là tốt hơn cả vì răng nanh có vai trò quan trọng trong kiến trúc phức 
hợp miệng-hàm.

MESAROS ANCA-STEFANIA
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Risque carieux et traitement orthodontique
Les doléances esthétiques et un sourire impeccable sont la motivation du pa-
tient pour suivre un traitement orthodontique. Les changements dans l’éco-
système oral affectent la composition, l’activité métabolique et la pathogé-
nicité du biofilm par l’augmentation du nombre des surfaces de rétention et 
la difficulté d’une technique de brossage efficace. Notre présentation veut 
illustrer à travers des cas cliniques les éléments à considérer pour minimiser 
le risque carieux pendant le traitement orthodontique. Les appareilles amov-
ibles consentent une bonne hygiène dentaire. Le traitement avec appareils 
orthodontiques fixes conduit à l’agrandissement du niveau de la plaque 
dentaire, ce qui entraîne des atteintes aux tissus dentaires. L’application et 
la dépose des attaches sont aussi des manœuvres à risque pour l’email. Les 
exigences des nôtres patientes demandent une prévention efficace de la ca-
rie pour avoir un résultat esthétique, fonctionnel et stable après traitement 
orthodontique. 

Nguy cơ sâu răng và điều trị chỉnh nha
Những than phiền về thẩm mỹ và mong muốn có một nụ cười hoàn hảo là 
động lực của bệnh nhân để theo đuổi một điều trị chỉnh nha. Những thay 
đổi của hệ sinh thái miệng tác động đến thành phần, hoạt động chuyển hoá 
cũng như sinh bệnh học của màng sinh học thông qua việc tăng số lượng bề 
mặt bám dính và gây khó khăn cho việc chải răng hiệu quả. Bài thuyết trình 
của chúng tôi sẽ đề cập đến những yếu tố cần quan tâm để làm giảm nguy cơ 
sâu răng trong điều trị chỉnh nha, thông qua một số ca lâm sàng. Những khí 
cụ tháo lắp thuận lợi để vệ sinh răng miệng tốt hơn. Những điều trị với khí cụ 
chỉnh nha cố định dẫn đến tích tụ lượng lớn mảng bám, từ đó ảnh hưởng đến 
mô răng. Việc gắn và tháo gỡ mắc cài cũng là những thao tác có nhiều nguy 
cơ với men răng. Những đòi hỏi của bệnh nhân bắt buộc phải có biện pháp 
phòng ngừa sâu răng hiệu quả để đạt được kết quả thẩm mỹ, chức năng và ổn 
định lâu dài sau điều trị chỉnh nha.
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Le contrôle vertical en ODF: pourquoi, quand, comment?
Le contrôle de la dimension verticale est souvent la clé du succès esthétique 
et fonctionnel d’un traitement orthodontique, en particulier dans les class-
es II par son incidence sur la position sagittale du menton et sur l’équilibre 
facial. 
La normalisation précoce des fonctions ventilatoire et masticatoire est es-
sentielle pour un développement vertical harmonieux. Au cours de la crois-
sance et du traitement orthopédique la composante verticale doit être 
contrôlée afin de limiter les excès verticaux sévères. Enfin, au cours du trait-
ement orthodontique, le contrôle des déplacements verticaux des molaires 
et des incisives reste fondamental pour un résultat esthétique satisfaisant. 
Les différents moyens techniques possibles pour l’obtenir seront discutés.
En cas d’échec ou de sévère déséquilibre de croissance la chirurgie orthog-
nathique permet de rétablir une dimension verticale correcte.

Kiểm soát kích thước dọc trong CHRM: tại sao, khi nào, bằng cách nào?
Việc kiểm soát kích thước dọc thường là chìa khoá thành công về mặt thẩm 
mỹ và chức năng của một điều trị chỉnh nha, đặc biệt là trong khớp cắn hạng 
II, vì nó ảnh hường đến vị trí của cằm trên mặt phẳng dọc giữa cũng như sự 
hài hoà của cả khuôn mặt.
Sớm đưa các chức năng thở và nhai về bình thường là yếu tố tiên quyết để đạt 
được sự phát triển hài hoà theo chiều đứng. Trong quá trình tăng trưởng và 
suốt điều trị chỉnh hình, kích thước dọc phải được kiểm soát nhằm giới hạn sự 
quá triển nghiêm trọng theo chiều dọc. Cuối cùng, trong quá trình chỉnh nha, 
kiểm soát sự di chuyển theo chiều đứng của răng cối và răng cửa vẫn là điều 
cốt lõi để đạt được kết quả thẩm mỹ như ý. Nhiều phương pháp kỹ thuật khả 
dĩ để đạt được điều đó sẽ được thảo luận.
Trong trường hợp thất bại hoặc mất cân bằng tăng trưởng nghiêm trọng, 
phẫu thuật chỉnh hàm cho phép tái lập đúng kích thước dọc.

BOILEAU MARIE JOSEÉ
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Apport de la chirurgie plastique parodontale dans 
les traitements parodontaux

La chirurgie plastique parodontale permet de répondre à plusieurs volets de 
nos thérapeutiques:
- Préparer le parodonte à recevoir des restaurations prothétiques, à mieux les 
intégrer dans un cadre esthétique.
- Traiter les récessions gingivales motif fréquent de consultation dont les éti-
ologies sont diverses et qui nécessitent en fonction d’arbre décisionnel pré-
cis de choisir les techniques de recouvrement appropriées, techniques qui 
ont beaucoup évolué ces dernières années.
Un certain nombre d’éléments cliniques sont à évaluer avant toute décision 
thérapeutique (biotype parodontal, espace biologique, type de restauration, 
le sourire, nombre et types de récessions)

Đóng góp của phẫu thuật nha chu thẩm mỹ trong điều trị nha chu
Phẫu thuật nha chu thẩm mỹ cho phép đáp ứng nhiều khía cạnh điều trị:
- Chuẩn bị mô nha chu để tiếp nhận phục hình, giúp phục hình tích hợp tốt 
hơn về mặt thẩm mỹ.
- Điều trị tụt nướu, lý do đến khám thường gặp, với bệnh căn đa dạng đòi hỏi 
lặp sơ đồ quyết định chính xác đề lựa chọn kỹ thuật che phủ phù hợp. Các kỹ 
thuật này đã có nhiều tiển triển trong những năm gần đây.
Một số các yếu tố lâm sàng cần được đánh giá trước mọi quyết định điều trị 
(kiểu sinh học của mô nha chu, khoảng sinh học, loại phục hồi, nụ cười, số 
lượng và dạng tụt nướu).

BARTHET PIERRE
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Quels sont les facteurs qui conditionnent les résultats 
du traitement parodontal?

Dès les premières étapes du traitement le clinicien est interrogé sur la perti-
nence de ce traitement et aussi sur les résultats qu’il peut espérer. Malgré la 
difficulté de prévoir l’avenir, l’expérience clinique ainsi que la littérature nous 
permettent d’indiquer un certain nombre d’éléments à connaître et analyser, 
afin de répondre avec une grande précision à la demande des patients. 
Les facteurs qui conditionnent les résultats sont: 
-Des facteurs locaux: l’état Initial, la présence de plaque, l’anatomie radicu-
laire, l’occlusion, les parafonctions, 
-Des facteurs généraux, systémiques et environnementaux tels que l’âge, le 
diabète, l’usage du tabac, 
-Des facteurs personnels tels que l’expérience et l’habileté du praticien, et la 
compliance du patient.
L’objectif est de rappeler l’importance de la connaissance de chaque point, 
qui doit être analysé, compris et réévalué tout le long de la vie du patient, 
et en fonction des observations recommander différents protocoles en 
fonctions des situations cliniques. 

Các yếu tố nào quyết định kết quả điều trị nha chu?
Ngay từ những giai đoạn đầu tiên của điều trị, nhà lâm sàng được hỏi về sự 
thích hợp của điều trị và những kết quả có thể mong đợi được. Mặc dù rất khó 
tiên đoán được tương lai, nhưng dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và y văn khoa 
học, chúng ta có thể chỉ ra một số yếu tố cần biết đến và phân tích để đáp ứng 
một cách chính xác yêu cầu của người bệnh.
Những yếu tố ảnh hưởng trên kết quả điều trị là: 
- Những yếu tố tại chỗ; tình trạng ban đầu, sự hiện diện của mảng bám, giải 
phẫu chân răng, khớp cắn, các cận chức năng.
- Những yếu tố toàn thân, hệ thống và môi trường như tuổi, bệnh đái tháo 
đường, hút thuốc.
- Những yếu tố cá nhân như kinh nghiệm và sự khéo léo của nha sĩ, sự tuân 
thủ của người bệnh.
Mục tiêu nhằm nhắc lại tầm quan trọng của việc hiểu biết từng mục, cần phân 
tích, thấu hiểu và đánh giá lại trong suốt cuộc đời của người bệnh, và tùy theo 
những điều nhận xét được chỉ định những quy trình phù hợp với từng tình 
huống lâm sàng.
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Retarder l’échéance de l’implant: le gradient thérapeutique 
(traitement des complications implantaires)

Les édentements unitaire, partiel ou total doivent obligatoirement être com-
pensés par un traitement prothétique pour rétablir la fonction et l’esthétique; 
nous disposons pour ce faire de nombreuses techniques de remplacement 
des dents perdues. Nous assistons actuellement à une dérive thérapeutique 
consistant à s’orienter systématiquement vers la solution implantaire qui ne 
devrait être que le choix ultime dans le gradient thérapeutique de l’édente-
ment.
Au travers de cette conférence l’auteur s’attachera à mettre en avant tous les 
protocoles chirurgicaux et prothétiques permettant de différer l’échéance de 
l’implant à savoir:
- chirurgie parodontale reconstructrice, tissus calcifié et mou,
- dentisterie adhésive
- bridge collé
- prothèse fixée unitaire ou plurale

Trì hoãn thất bại của implant: thang điều trị
(kiểm soát các biến chứng của implant)

Mất răng đơn lẻ, bán phần hoặc toàn phần bắt buộc phải được bù đắp bằng 
điều trị phục hình để tái tạo chức năng và thẩm mỹ; để làm điều đó, chúng 
ta có nhiều kỹ thuật thay thế răng mất. Hiện nay chúng ta có xu hướng điều 
trị thiên về implant trong khi đó chỉ nên là sự chọn lựa cuối cùng trong thang 
điều trị mất răng.
Qua bài trình bày này, tác giả nêu tất cả những quy trình phẫu thuật và phục 
hình cho phép trì hoãn thời hạn đặt implant bao gồm:
- Phẫu thuật nha chu tạo hình mô cứng và mô mềm
- Nha khoa dán dính
- Cầu dán
- Phục hình cố định đơn lẻ hoặc nhiều đơn vị

ARMAND SERGE
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LOUISE FRANCIS

Pratique: Chirurgie muco-gingivale
Après des rappels sur l’ instrumentation nécessaire en particulier les instru-
ments de micro chirurgie et les aides optiques seront abordées les différentes 
indications pour chaque intervention illustrées par un cas clinique.
Ces interventions se feront sur mâchoire animale
Greffe épithélio - conjonctive de renfort.
Greffe tunnelisée avec matrice dermique (si possible)
Lambeau repositionné coronairement avec proteines amélaires (si possible)
Lambeau multipapillaire avec rotation des papilles et conjonctif enfoui

Thực hành: Phẫu thuật niêm mạc – nướu
Sau khi nhắc lại những dụng cụ cần thiết, đặc biệt là những dụng cụ vi phẫu 
và những dụng cụ quang học hỗ trợ, tác giả sẽ minh họa những chỉ định khác 
nhau cho từng loại can thiệp thông qua các trường hợp lâm sàng
Các can thiệp sẽ được thực hiện trên hàm heo
Ghép biểu mô – mô liên kết
Ghép đường hầm với màng biểu bì (nếu có thể)
Vạt di chuyển về phía thân răng với protein men (nếu có thể)
Vạt đa gai nướu với xoay gai nướu và mô liên kết chôn vùi

BARTHET PIERRE
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Professeur Emérite des Universités
Faculté d’Odontologie de Marseille France
Professeur associé de l’Université Iulu –Hiatagenu Cluj-Napoca (Roumanie)
Exercice libéral: Hôpital Européen Marseille – France
Giáo sư ưu tú các Trường Đại học
Đại học Nha Khoa Marseille- Cộng Hòa Pháp
Giáo sư thỉnh giảng Đại Học Iulu –Hiatagenu Cluj-Napoca (Roumanie)
Hành nghề tư nhân tại Bệnh Viện Châu Âu Marseille- Cộng Hòa Pháp

Les comblements sinusiens: simplification des protocoles
La mise en place d’implants sur les secteurs maxillaires postérieurs édentés 
et atrophiés doit fréquemment tenir compte de la proximité du sinus max-
illaire. L’élévation du plancher sinusien demeure une technique de choix.  
L’utilisation des ultrasons permet de réaliser des chirurgies moins invasives. 
L’abord sinusien sera soit latéral soit crestal en fonction de la hauteur os-
seuse résiduelle. 
L’abord crestal est privilégié quand l’anatomie favorable et quand la stabili-
sation des implants est possible (HOR ≥ 5mm généralement). Lorsque la HOR 
est voisine de 7- 8mm, une faible élévation de la membrane de Schneiderian 
sans apport de biomatériau donne des résultats fiables à long terme.
L’abord latéral conserve toutes ses indications, plus particulièrement quand 
la HOR est très réduite (≤ 3mm) et l’édentement conséquent.
Des cas cliniques illustreront ces deux types d’approches chirurgicales, la 
technique ultrasonore employée et la gestion des éventuelles complications 
en rapport avec les élévations sinusiennes.

Phẫu thuật nâng xoang: đơn giản hóa quy trình
Khi đặt implant ở vùng mất răng sau hàm trên với sống hàm bị teo nhỏ cần 
thường xuyên chú ý đến vị trí gần với xoang hàm. Phẫu thuật nâng xoang là 
kỹ thuật được lựa chọn. Sử dụng dụng cụ siêu âm cho phép thực hiện phẫu 
thuật ít xâm lấn. Tiếp cận xoang hàm có thể từ mặt bên hoặc từ sống hàm tùy 
theo chiều cao xương còn lại.
Nâng xoang kín được chọn lựa ưu tiên khi giải phẫu thuận lợi và khi có thể 
đạt được vững ổn implant (thông thường chiều cao xương còn lại ≥ 5mm). 
Khi chiều cao xương còn lại khoảng 7-8mm, việc nâng nhẹ màng Schneider 
không kết hợp ghép vật liệu đem lại kết quả lâu bền dài hạn.
Nâng xoang hở được chỉ định trong mọi trường hợp, đặc biệt khi chiều cao 
xương còn lại rất ít ((≤ 3mm) và vùng mất răng khá rộng
Những ca lâm sàng sẽ minh họa hai kỹ thuật phẫu thuật, kỹ thuật sử dụng 
siêu âm và cách xử trí biến chứng tương thích với phẫu thuật nâng xoang.

LOUISE FRANCIS
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Planification assistée et réhabilitation implantaire 
et prothétique moderne versus la réhabilitation classique

Les liens essentiels qui sous-tendent un succès à long terme dans l’adres-
sage du patient édenté consistent en un équilibre sur les deux éléments mor-
phologiques et fonctionnels du système stomatognate.
Les paramètres pouvant influencer dans une large proportion cet équili-
bre consistent dans le compartiment local, parodontal, et sur la solution 
prothétique, et se retrouvant dans cet équilibre, ainsi que dans le comparti-
ment loco-régional, le niveau musculo-ligamentaire et articulaire et dans la 
fin de la condition générale est celle qui peut faire pencher la balance entre 
ces compartiments.
La précision avec laquelle ces traitements de réhabilitation, qu’ils soient sim-
ples ou complexes - implants et traitements prothétiques, peuvent être gérés 
et complétés offriront des degrés de prévisibilité du succès final.
Les méthodes informatisées et robotisées utilisées en implantologie offrent 
une manière prévisible de plan thérapeutique et prothétique.
N’importe lequel de ces multiples compartiments négligés offre un succès à 
court terme.

Lên kế hoạch có hỗ trợ và phục hồi implant -
phục hình hiện đại so với cổ điển

Các liên hệ chủ yếu hỗ trợ thành công dài hạn đối với việc điều trị bệnh nhân 
mất răng được cấu thành do sự cân bằng giữa hai yếu tố hình thể và chức 
năng của hệ thống nhai.
Các thông số có thể ảnh hưởng lớn trên sự cân bằng này bao gồm các cấu trúc 
tại chỗ, mô nha chu, giải pháp phục hình, đồng thời có các yếu tố thuộc khu 
vực, cơ - dây chằng, khớp, và cuối cùng là tình trạng toàn thân, đều có thể làm 
thay đổi cân bằng giữa các thành phần này.
Mức độ chính xác của các điều trị phục hồi dù đơn giản hay phức tạp, là im-
plant hoặc phục hình, được thực hiện và hoàn thiện sẽ mang lại các mức để 
tiên đoán kết quả thành công sau cùng.
Các phương pháp kỹ thuật số và tự động hóa sử dụng trong điều trị implant 
giúp tiên đoán kết quả của kế hoạch điều trị và phục hình.
Nếu bất kỳ yếu tố nào bị bỏ qua thì thành công cũng chỉ ngắn hạn.

FORNA NORINA
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DDS, PhD

Secrétaire général de HSDI

Fellow ICD

Diplomate ICOI, Fellow ITI, Directeur de l’ITI study club

Membre du comité international de TADI (Thai Association of Dental Implantology)

Thư kí của Hội cấy ghép TP.HCM

Fellow ICD

Diplomate ICD

Fellow ITI, Chủ nhiệm câu lạc bộ ITI 

Thành viên của Hội cấy ghép Thái Lan

Option thérapeutique implantaire de l’édenté total:
critère de choix et protocole clinique

L’édentement total représente une situation de handicap majeur pour de 
nombreux patients. L’utilisation des implants a permis de changer la vie de 
ces patients. La difficulté rencontrée lors de la réhabilitation implantaire de 
ces cas est de définir le plan de traitement concernant le nombre d’implant, 
type de prothèse et concept de mise en charge. L’objectif de cette présenta-
tion est de discuter des critères de choix basés sur des preuves scientifiques 
et d’illustrer le protocole clinique au travers de différents cas.

Lựa chọn điều trị implant cho bệnh nhân mất răng toàn bộ:
tiêu chí chọn lựa và quy trình lâm sàng

Mất răng toàn bộ là một khiếm khuyết lớn đối với nhiều bệnh nhân. Việc sử 
dụng implant đã thay đổi cuộc sống của những bệnh nhân này. Khó khăn gặp 
phải khi phục hồi implant cho những trường hợp này là lên kế hoạch điều trị 
về số lượng implant, loại phục hình và phương thức chịu lực. Mục tiêu của bài 
báo cáo là thảo luận về các tiêu chí chọn lựa dựa trên bằng chứng khoa học và 
minh họa quy trình điều trị lâm sàng qua nhiều tình huống đa dạng.

TRAN HUNG LAM
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Docteur en Chirurgie-dentaire
Exercice libéral
Attaché à la Faculté de Chirurgie Dentaire de Strasbourg (Département de Prothèses)
Trésorier du Collège de Coordination Francophone des Echanges Odontologiques 
avec le Vietnam (CCFEOV)

Bác sĩ Nha khoa
Hành nghề tự do
Trợ giảng Khoa Nha Strasbourg (Bộ môn Phục hình)
Thủ quỹ Hội đồng Điều phối Pháp ngữ trao đổi chuyên Nha khoa với Việt Nam (CCFE-
OV)

Docteur en Chirurgie Dentaire/Docteur d’Etat en Sciences Odontologiques
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier Sous-Section Prothèses Temps plein 
- 1ère classe
Doyen de la Faculté de Chirurgie Dentaire depuis 2012
Présidente de la Conférence de Doyens de Chirurgie Dentaire
Visiting Professor de “The University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City” 
au Vietnam
Membre de la Commission Pédagogique Nationale des Etudes de Santé (CPNES)
Membre du Conseil des Etudiants et de la Vie Universitaire (CEVU)
Membre de la Commission Médicale d’Etablissement (CME)

Bác sĩ Nha khoa/ Tiến sĩ Nha khoa 
Giáo sư đại học - Bác sĩ bệnh viện Chuyên ngành Phục Hình (toàn thời gian)
Trưởng Khoa Nha Đại học Strasbourg từ năm 2012
Chủ tịch Hội đồng các Khoa trưởng Khoa Nha 
Giáo sư thỉnh giảng của “Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh” tại Việt Nam
Thành viên của Ủy ban Giáo dục Quốc gia về Đào tạo Y tế (CPNES)
Thành viên Hội đồng Sinh viên và Đời sống Đại học (CEVU)
Thành viên của Ủy ban Y tế của cơ sở (CME)

NONCLERCQ JEAN

TADDEI-GROSS CORINE
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Incidences de l’étude au paralléliseur des modèles sur 
les préparations coronaires des dents support de crochets

Le paralléliseur est un appareil de mesure permettant de matérialiser les ob-
stacles dentaires et ostéo-muqueux résultant du choix de l’axe d’insertion 
prothétique. Une insertion prothétique aisée impose comme règle que tous 
les constituants du châssis, mis à part les extrémités rétentives des crochets, 
se situent dans les zones de dépouille. C’est par le tracé des modèles au par-
alléliseur que se révèlent les zones exploitables pour la stabilisation et la 
rétention de la prothèse. 
Trop souvent, les dents support de crochets en raison de leur orientation 
et /ou de leur morphologie présentent des lignes guides ne se prêtant pas 
au respect de cette règle. En conséquence, il est nécessaire de réaliser, sur 
ces dents, des préparations localisées sous formes de plans guides afin 
d’améliorer le profil de la ligne guide. Ce geste clinique introduit de nouveaux 
rapports de contact entre le châssis et les dents. A ces améloplasties axiales 
s’ajoutent des améloplasties occlusales nécessaires à l’intégration occlusale 
des taquets. Des corrections mineures peuvent être également apportées 
aux courbes de compensation afin d’en optimiser le profil. Toutes ces inter-
ventions contribuent à donner un meilleur l’équilibre mécanique, fonction-
nel et esthétique de la prothèse.  

Ảnh hưởng của việc đánh giá mẫu hàm với song song kế 
trên việc mài sửa soạn răng mang móc

Song song kế là một thiết bị đo đạc cho phép thấy được những cản trở ở răng 
và niêm mạc- xương khi chọn một hướng lắp phục hình. Hướng lắp thuận lợi 
phải tuân theo nguyên tắc là tất cả những thành phần của khung sườn, ngoại 
trừ đoạn lưu tận cùng của móc, phải nằm ở các vùng thoát. Nhờ dùng song 
song kế để vẽ trên mẫu hàm, có thể phát hiện những vùng có thể lợi dụng để 
ổn định và lưu hàm phục hình.
Điều thường xảy ra là những răng mang móc, do hướng trục hay do hình dạng 
giải phẫu, có những đường hướng dẫn không cho phép tôn trọng nguyên tắc 
đó. Do đó, cần mài sửa soạn trên những răng này những mặt phẳng hướng 
dẫn để cải thiện profil của đường hướng dẫn. Thao tác lâm sàng này đưa 
thêm những quan hệ tiếp xúc mới giữa khung hàm phục hình và các răng. 
Ngoài việc tạo hình men răng theo chiều dọc cũng cần tạo hình tạo hình men 
răng mặt nhai để tích hợp các phần tựa vào mặt nhai. Có thể có những điều 
chỉnh nhỏ của các đường cong bù trừ để tối ưu hóa profil. Tất cả những can 
thiệp này nhằm mang lại cho hàm phục hình sự cân bằng cơ học, chức năng 
và thẩm mỹ. 
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Reconnaître et traiter les cas de résorptions extrêmes 
en prothèse amovible complète

L’odontologie a connu au cours du dernier siècle un essor considérable. Les 
thérapeutiques dentaires se veulent de plus en plus conservatrices, cepen-
dant, l’édentation totale est aujourd’hui encore régulièrement pratiquée et 
reste d’actualité.
Ce travail de thèse d’exercice a pour but de souligner l’intérêt pour le prat-
icien de la connaissance des données anatomo-physiologiques de l’édenté 
total lors de la conception et de la réalisation de la prothèse complète maxil-
laire, qui demeure le traitement le plus courant de l’édenté.
Nous proposons de rappeler dans une première partie les données établies 
sur la morphologie, la physiologie et la résorption osseuse chez le patient 
totalement édenté, et d’étudier dans une seconde partie l’incidence de l’en-
vironnement anatomique sur chaque étape clinique et de laboratoire de la 
conception d’une prothèse complète maxillaire. Cette démarche s’appuie sur 
l’étude des variations anatomiques rencontrées sur une série de deux cent 
crânes de la collection de l’Institut d’Anatomie Normale de Strasbourg.

Nhận biết và điều trị các trường hợp tiêu xương trầm trọng
trong phục hình tháo lắp toàn hàm

Ngành Nha khoa đã có sự phát triển rất mạnh trong thế kỷ vừa qua. Các điều 
trị nha khoa ngày càng mang tính bảo tồn hơn, dù vậy mất răng toàn bộ vẫn 
dễ gặp trong thực hành hằng ngày và vẫn mang tính thời sự. 
Phần trình bày này cho thấy tại sao bác sĩ thực hành cần biết về giải phẫu- 
sinh lý của người mất răng toàn bộ khi thiết kế phục hình toàn phần hàm trên, 
một loại điều trị rất phổ biến ở người mất răng. 
Phần đầu của bài trình bày nhắc lại những dữ liệu liên quan đến hình thái, 
sinh lý và sự tiêu xương ở người mất răng, và trong phần thứ nhì cho thấy ảnh 
hưởng của môi trường giải phẫu trên từng giai đoạn lâm sàng và labo của 
việc thực hiện phục hình toàn phần hàm trên. Cách tiến hành này dựa trên 
sự khảo sát các biến thể giải phẫu của một bộ sưu tập mẫu gồm 200 sọ thuộc 
Viện Giải phẫu bình thường của Strasbourg.

NONCLERCQ JEAN

TADDEI-GROSS CORINE
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Chirurgien dentiste

CES de Biomatériaux

CES de Prothèse Fixée

CES de Prothèse Amovible Partielle

CES de Prothèse Amovible Complète

DU de Prothèse Complète

DEA de Biomécanique

Docteur de l’Université en Biomécanique - Université Paul Verlaine de Metz

Maître de Conférences des Universités Paris Descartes

Praticien Hospitalier 

Président de la Société Française de Traitements de l’Edentement Total 

Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire

Edenté Complet et Implants: Indications thérapeutiques et perspectives
Malgré les progrès toujours constants de nos thérapeutiques, l’édentement 
complet reste une infirmité répandue. De plus, même si les études épidémi-
ologiques démontrent une diminution du nombre de patients édentés en 
pourcentage, elles confirment un accroissement du nombre d’édentés to-
taux dans la population mondiale en général, et dans la société occidentale 
en particulier. 
Cette augmentation est à mettre en relation avec une durée de vie toujours 
plus importante. 
Rendre le sourire à l’édenté complet est un défi depuis longue date. La 
prothèse amovible complète classique peut apporter une solution efficace 
sur le plan esthétique et fonctionnel à ces patients qui ressentent et vivent 
leur état buccodentaire comme un véritable handicap. Mais force est de con-
stater la demande croissante de nos patients, de plus en plus relayée par 
les médias, pour une alternative implantaire apportant une amélioration du 
confort et de la qualité de vie.
L’évolution majeure des thérapeutiques implantaires mérite donc d’être 
prise en considération et il est de notre devoir, en tant que praticiens de pro-
poser ces traitements toujours plus rapides, moins invasifs et permettant un 
retour plus rapide à la vie sociale pour nos patients.

DAAS MARWAN 
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Bác sĩ Nha khoa

CES về Vật liệu sinh học, Phục hình cố định, Phục hình tháo lắp bán hàm, Phục hình 
tháo lắp toàn hàm

DU về Phục hình toàn bộ

DEA về Sinh cơ học

Bác sĩ Đại học Sinh cơ học, Đại học Paul Verlaine de Metz

Giảng viên chính Đại học Paris Descartes

Bác sĩ điều trị bệnh viện

Chủ tịch Hội điều trị mất răng toàn bộ Pháp

Thành viên của Hiệp hội Nha khoa quốc gia

Mất răng toàn bộ và implant: chỉ định điều trị và triển vọng
Mặc dù điều trị của chúng ta có những tiến bộ liên tục, mất răng toàn phần 
vẫn là tình trạng thường gặp. Hơn nữa, ngay khi các nghiên cứu dịch tễ học 
cho thấy số lượng bệnh nhân mất răng đã giảm về tỉ lệ phần trăm, các nghiên 
cứu này cũng khẳng định số lượng bệnh nhân mất răng toàn bộ đang tăng 
trong dân số toàn cầu nói chung, và trong xã hội phương Tây nói riêng. 
Sự tăng trưởng này liên quan với sự tăng tuổi thọ ngày càng cao hơn.
Trả lại nụ cười cho bệnh nhân mất răng toàn bộ vẫn là một thách thức từ lâu 
nay. Phục hình tháo lắp toàn phần cổ điển có thể mang đến một giải pháp 
hiệu quả về mặt thẩm mỹ và chức năng cho những bệnh nhân này, là những 
người cảm nhận và chung sống với tình trạng răng miệng của mình như một 
khuyết tật thật sự. Nhưng phải công nhận yêu cầu ngày càng tăng của bệnh 
nhân, được các phương tiện truyền thống phóng đại lên, đang hướng đến giải 
pháp implant, có thể mang lại sự thoải mái hơn và cải thiện chất lượng cuộc 
sống cho bệnh nhân.
Tiến bộ trong điều trị implant đáng để được ghi nhận và với trách nhiệm là 
bác sĩ thực hành, chúng ta phải đề nghị những giải pháp điều trị này, nhanh 
chóng hơn, ít xâm lấn hơn, và cho phép bệnh nhân trở lại nhanh hơn cuộc 
sống xã hội.
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Les Systèmes CFAO en dentisterie – applications interdisciplinaires
L’utilisation des systèmes CFAO en dentisterie est de plus en plus populaire 
au cours des 25 dernières années. Ces innovations ont été développées 
dans le but initial de produire des restaurations prothétiques de manière 
légère, rapide et précise, avec une résistance mécanique et une esthétique 
adéquates. À l’heure actuelle, la numérisation intra-orale et l’empreinte en 
3D sont utilisées dans différents domaines de la dentisterie, tant dans le lab-
oratoire dentaire que dans le cabinet dentaire. Dans l’orthodontie, dans l’im-
plantologie, dans l’odontologie, dans la planification chirurgicale, le CFAO et 
les techniques d’imprimerie en 3D sont entrées dans le quotidien. Cela nous 
aide dans la planification des cas, dans une collaboration interdisciplinaire 
avec le laboratoire dentaire. Dans la présentation, les cas cliniques soulig-
nent les principaux avantages des technologies CAD / CAM lorsqu’ils se com-
binent avec le flux de travail classique des labos dentaires.

Các hệ thống CAD/CAM trong Nha khoa - ứng dụng liên chuyên khoa
Các hệ thống CAD/CAM được sử dụng ngày càng phổ biến trong nha khoa 
trong vòng 25 năm trở lại đây. Các tiến bộ mới được phát triển với mục đích 
đầu tiên là giúp chế tác các phục hình một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và 
chính xác, có đủ độ bền cơ học và thẩm mỹ. Ngày nay, kỹ thuật số sử dụng 
trong miệng và in 3D được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của nha khoa, từ labo 
đến phòng nha. Trong chỉnh hình, cắm ghép, lập kế hoạch phẫu thuật, CAD/
CAM và kỹ thuật in 3D đã bước vào công việc hàng ngày. Điều này giúp chúng 
ta lập kế hoạch, phối hợp các chuyên khoa với labo nha khoa. Báo cáo sẽ giới 
thiệu các trường hợp lâm sàng nêu các ưu điểm chính của kỹ thuật CAD/CAM 
khi được kết nối vào quy trình công việc kinh điển của labo nha khoa.
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Les matériaux usinables CAD CAM
Les systèmes CAD CAM utilisés en médecine dentaire, ainsi que les matériaux 
usinables utilisés avec ces techniques, ont connu un développement fulminant 
en plus de 30 ans d’existence. Cela est dû à la facilité d’utilisation et à la fabrication 
de restaurations physionomique extrêmement précises en très peu de temps.
Si initialement seules les céramiques feldspathiques étaient utilisées pour 
des reconstructions prothétiques esthétiques, il existe actuellement une 
multitude d’autres matériaux usinables CAD CAM: céramiques renforcées à la 
leucite, céramiques au silicate et disilicate de lithium, zircone, résines com-
posites et céramiques hybrides.
L’objective de la présentation est de mettre en évidence la classification 
des matériaux usinable CAD CAM utilisées dans les cabinets dentaires, leur 
évolution, propriétés et caractéristiques, avec le but de simplifie le choix 
du matériel pour le praticien selon les différentes situations cliniques avec 
lesquelles il peut se confronter.

Các vật liệu có thể chế tác bằng CAD CAM
Các hệ thống CAD/CAM được sử dụng trong nha khoa, cũng như các vật liệu 
được sử dụng với những kỹ thuật này, có sự phát triển vượt bậc sau hơn 30 
năm từ lúc mới xuất hiện. Điều này có thể do chúng dễ sử dụng và tạo ra được 
các phục hồi rất chính xác trong thời gian rất ngắn. 
Nếu đầu tiên chỉ có sứ feldspathic được sử dụng để chế tác các phục hình 
thẩm mỹ, thì hiện nay dã có nhiều loại vật liệu khác được sử dụng với CAD/
CAM: sứ tăng cường leucite, sứ silicate, sứ disilicate de lithium, zircone, nhựa 
composite và sứ lai.
Bài báo cáo phân loại các vật liệu được sử dụng với CAD/CAM tại phòng nha, 
sự phát triển, đặc tính và đặc điểm, với mục tiêu đơn giản hóa sự lựa chọn vật 
liệu cho nha sĩ tùy theo các tình huống lâm sàng có thể gặp phải.

VARVARA ADRIAN MIHAI
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Vers des protocoles simplifiés de collage de la céramique: 
cas cliniques et live video

La nouveauté dans notre exercice clinique est du domaine de la “Bionique”, 
la science qui copie les organisations fonctionnelles et structurelles que 
propose la Nature pour des applications à l’humain. C’est le cas en partic-
ulier du collage de la céramique qui dépasse l’effet biomimétique pour re-
produire aussi la structure de la dent naturelle. Ces dentelles de céramique 
feldspathiques, ou enrichies au disilicate de lithium, peuvent être collées 
aussi fort que la jonction naturelle amélo-dentinaire, renforçant à la fois les 
structures dentaires résiduelles et la céramique elle-même. De nouvelles 
procédures apparaissent en ce qui concerne les principes de la dentisterie 
peu invasive et l’utilisation des aides optiques et d’une micro-instrumenta-
tion rotative ou ultrasonore. Dans les techniques de collage, on assiste à une 
simplification des procédures en particulier avec la volonté de supprimer 
l’usage de l’acide fluorhydrique trop dangereux à manipuler au cabinet den-
taire. D’un autre coté on évolue aussi vers une simplification des traitements 
de surface amélo-dentinaires avec la généralisation d’adhésifs dits « Univer-
sels » qui sont aptes à remplacer les adhésifs de 4ème génération, jusqu’alors 
considérés comme le gold standard.

Hướng đến sự đơn giản hóa quy trình dán sứ: 
ca lâm sàng và video minh họa

Điểm mới trong thực hành lâm sàng của chúng ta là trong lĩnh vực “Kỹ thuật 
sinh học”, một khoa học sao chép tổ chức chức năng và cấu trúc của Thiên 
nhiên để ứng dụng trên người. Đặc biệt là trường hợp dán sứ, đã vượt qua tác 
động mô phỏng sinh học để tái hiện lại cấu trúc răng tự nhiên. Các mảnh dán 
sứ thiêu kết, hoặc được bổ sung lithium disilicate, có thể được dán mạnh như 
kết nối men-ngà tự nhiên, củng cố đồng thời cấu trúc răng còn lại và bản thân 
sứ. Các quy trình mới xuất hiện liên quan các nguyên tắc nha khoa xâm lấn tối 
thiểu và việc sử dụng những hỗ trợ quang học và dụng cụ cắt siêu nhỏ quay 
hoặc siêu âm. Trong các kỹ thuật dán, chúng ta chứng kiến việc đơn giản hóa 
các quy trình đặc biệt là cố ý loại bỏ việc dùng acid fluorhydric quá nguy hiểm 
để thao tác tại phòng nha. Mặt khác, chúng ta tiến đến sự đơn giản việc xử 
lý bề mặt men - ngà với việc sử dụng thế hệ chất dán gọi là “Phổ thông” có 
khả năng thay thế các chất dán thế hệ thứ 4, mà cho đến nay vẫn được xem 
là chuẩn vàng.

LASSERRE JEAN-FRANCOISE
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Une nouvelle approche pour la prévisualisation esthétique
Cette conférence présente un nouveau protocole digital de planification du 
traitement esthétique. Il est basé sur l’analyse psychologique du patient et 
l’utilisation d’un logiciel de reconnaissance faciale qui permettent de choisir 
un design de sourire et la forme des dents. Un protocole entièrement digital 
est présenté. Une fois le projet esthétique fait, celui-ci peut être utilisé en im-
plantologie, par exemple pour la mise en esthétique immédiate des implants 
ou la mise en charge immédiate. Le planning digital est prédictible et nous 
discuterons de ses avantages et inconvénients. Est-ce que les systèmes con-
temporains de visualisation numériques et les scanners optiques sont fiables 
? A quelle point l’implantologie guidée prothétiquement est prédictible?  où 
en sont ses limites ? 
Cette conférence essaie de faire prendre conscience à quel point les nou-
veaux protocoles digitaux ont changé notre manière de travailler.

Một tiếp cận mới để dự đoán thẩm mỹ
Báo cáo giới thiệu một qui trình kỹ thuật số mới để lập kế hoạch điều trị thẩm 
mỹ. Nó dựa vào phân tích tâm lý của bệnh nhân và sử dụng phần mềm nhận 
dạng khuôn mặt giúp chọn lựa được thiết kế nụ cười và hình dạng răng. Khi 
kế hoạch về thẩm mỹ đã được lập ra, nó có thể sử dụng trong cắm ghép, ví 
dụ như để tạo lại thẩm mỹ tức thì cho vùng đặt implant hay cho chịu lực tức 
thì. Việc lên kế hoạch bằng kỹ thuật số giúp dự đoán kết quả và các ưu điểm 
và nhược điểm sẽ được đưa ra thảo luận. Các hệ thống hiện đại để hiển thị 
số hóa và quét quang học có đáng tin cậy hay không? Cắm ghép được phục 
hình hướng dẫn có thể dự đoán kết quả được ở mức độ nào? Đâu là giới hạn 
của các hệ thống này?
Báo cáo sẽ giúp ý thức hơn về mức độ mà các qui trình kỹ thuật số mới đã làm 
thay đổi cách làm việc của chúng ta.

FILCHEV DIMITAR 
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L’occlusion dans l’ère digitale
Cette conférence présente quelques aspects importants liés à l’occlusion 
de nos restaurations – la visualisation, la position centrée, l’occlusion dy-
namique et l’augmentation de la DVO, à travers le prisme des nouvelles con-
cepts, méthodes et technologies.  Une analyse critique est présentée, liée à 
la fiabilité de la méthode la plus utilisée pour visualiser les points de contacts 
– le papier à articulé – est-il fiable pour nous montrer la localisation et les 
forces sur nos restaurations? Une méthode numérique : le T-scan, peut sou-
vent nous aider à mieux comprendre les problèmes occlusaux pour pouvoir 
aider nos patients dans des cas difficiles et problématiques. Les avantages et 
les inconvenances des systèmes numériques seront discutés Quelques règles 
simples sont décrites dans chaque chapitre et des cas cliniques illustrant des 
conséquences cliniques graves que nous pouvons constater lorsque ces rè-
gles sont transgressées. 

Cắn khớp trong kỷ nguyên số hoá
Bài thuyết trình này giới thiệu một vài khía cạnh quan trọng liên quan đến 
khớp cắn trên các phục hồi – sự hiển thị, vị trí trung tâm, khớp cắn động và 
gia tăng kích thước dọc, qua lăng kính của các khái niệm, phương pháp và kỹ 
thuật mới. Phân tích có phê phán về độ tin cậy của phương pháp đánh giá các 
điểm tiếp xúc thường được sử dụng nhất hiện nay – giấy cắn – đây có phải là 
phương pháp đáng tin cậy để xác định vị trí và lực tác động lên phục hồi của 
chúng ta hay không? Một phương pháp áp dụng kỹ thuật số, T-scan, có thể 
giúp chúng ta hiểu rõ hơn các vấn đề khớp cắn để hỗ trợ cho bệnh nhân trong 
các trường hợp khó và có nhiều vấn đề. Những thuận lợi và bất lợi của các hệ 
thống số hoá sẽ được thảo luận. Một số nguyên tắc đơn giản được mô tả cùng 
với các ca lâm sàng minh hoạ các hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi các 
nguyên tắc này bị vi phạm.

CHAKALOV IVAN
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Bộ môn Nha khoa trẻ em

Phụ trách đơn vị chức năng Nha khoa trẻ em – Chỉnh hình răng mặt

URB2i-EA 4462 Paris Descartes

Les critères de choix des différents types de prothèse pédiatrique
Le type de dent(s) temporaire(s) à reconstituer, le nombre de dents à rem-
placer, le pronostic des dents présentes dans le cadre de la maladie carieuse, 
d’une anomalie de structure ou suite à un traumatisme, l’occlusion, l’âge, 
la demande esthétique des parents et de l’enfant ainsi que sa coopération 
sont les différents critères à considérer pour faire le choix entre une prothèse 
pédiatrique, unitaire ou plurale, amovible ou fixée.

Các tiêu chuẩn để lựa chọn các loại phục hình răng khác nhau cho trẻ em
Loại răng sữa cần phục hồi, số răng cần thay thế, tiên lượng của các răng còn 
lại liên quan bệnh sâu răng, bất thường cấu trúc, hay do chấn thương, khớp 
căn, tuổi, yêu cầu thẩm mỹ của cha mẹ và của trẻ cũng như mức độ hợp tác 
của trẻ, ... đó là những tiêu chuẩn khác nhau cần được xem xét để lựa chọn 
một phục hình răng cho trẻ em, đơn lẻ hay nhiều răng, tháo lắp hay cố định.

MULLER BOLLA MICHELE
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Société Française d’Odontologie Pédiatrique (SFOP)  
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Bác sĩ Nha khoa, Khoa Y Nha, Đại học Joseph, Lebanon

CES về Sinh học miệng (Giải phẫu học thần kinh), Nha khoa trẻ em (Phòng ngừa ở trẻ 
em) Đại học d’AIX - Marseille II, Pháp

Phó giáo sư Bộ môn Nha khoa phòng ngừa trẻ em và công cộng, Khoa Y Nha, Đại học 
Joseph, Lebanon

Giảng dạy lâm sàng tại Khoa Y Nha, Đại học Joseph, Lebanon

Thành viên của Hội Nha khoa trẻ em Pháp, Hội Nha khoa trẻ em quốc tế, Hội Nha 
khoa cho người khuyết tật quốc tế 

SALAMEH MICHEL  
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Nguyên Chủ tịch Hội Nha khoa Trẻ Em Liban

Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Nha khoa Trẻ Em Ả Rập

CES chuyên ngành Nha khoa Trẻ em – Nha khoa Phòng ngừa, Đại học Paris VII, Ga-
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ABOUCHEDID JEAN CLAUDE
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Soins dentaires chez les enfants à besoin spécifique:
plan de traitement conventionnel ou adapté?

Les praticiens exerçant l’odontologie pédiatrique ont un rôle primordial dans 
la prise en charge et le traitement des enfants à besoin spécifique. Bien que 
ces derniers n’aient pas toujours une pathologie bucco-dentaire spécifique, 
nous pouvons affirmer qu’ils sont plus que d’autres, sujets à la maladie car-
ieuse, suite à des facteurs éducatifs, environnementaux (etc…) aggravant 
leur problème. Malgré la bonne volonté des chirurgiens dentistes, les soins 
dentaires chez ces patients constituent une priorité dans le domaine de la 
santé publique. Les parents de ces malades ne savent pas à qui s’adresser 
pour que leur enfant reçoive le traitement approprié. Les praticiens sont 
désemparés devant ces enfants, notamment du fait de leur état général et 
de leur approche particulière. Face à tout ce qui a précédé, nous discuter-
ons ensemble des plans de traitements qui devraient être plutôt adaptés que 
conventionnels.

Điều trị nha khoa cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt:
kế hoạch điều trị kinh điển hay thích nghi?

Các nhà thực hành nha khoa trẻ em có vai trò chính trong việc tiếp nhận 
và điều trị các trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Bởi vì những trẻ em này không 
phải luôn luôn có các bệnh răng miệng đặc biệt, chúng tôi có thể khẳng định 
chúng dễ bị sâu răng hơn so với các trẻ khác, do các yếu tố giáo dục, môi 
trường, vv… làm nặng hơn vấn đề của chúng.  Dù các bác sỹ nha khoa luôn 
sẵn lòng, việc điều trị cho các trẻ em này cần được ưu tiên trong lĩnh vực y 
tế cộng cộng. Cha mẹ của các trẻ em này không biết phải đưa con đi đâu để 
nhận được điều trị thích hợp. Các nhà lâm sàng bối rối trước những trẻ em 
này do tình trạng toàn thân cũng như cách tiếp cận đặc biệt của chúng. Trước 
những vấn đề nêu trên, chúng ta cùng nhau trao đổi về các kế hoạch điều trị 
cho chúng mang tính thích ứng hơn là tiêu chuẩn.
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Docteur en Chirurgie-dentaire

Master d’Introduction à la recherche en Odontologie

Bác sĩ Nha khoa

Thạc sĩ về Nghiên cứu khoa học trong Nha khoa 

Docteur en Chirurgie dentaire

Docteur en Sciences Odontologiques

Docteur des Universités 

Maître de Conférence des Universités Faculté d’Odontologie de Marseille

Praticien Hospitalier des CSERD

CES de Cytologie Histologie

CES de Pédodontie Prévention

CES d’expertise en odontologie

DEA d’Anthropologie mention Odontologie

Ancien responsable unité odontologie pédiatrique Hôpital Nord

Président de la Société d’Odontologie Pédiatrique du Sud Est

Vice Président de la Société Française de Narco Odontologie

Secrétaire général du Collège des Enseignants en Odontologie pédiatrique

Secrétaire général du Comité de Coordination Francophone des Echanges 
Odontologiques avec le Vietnam

Ancien secrétaire général de l’association dentaire France-Guinée

Trésorier de la Société Française d’Odontologie Pédiatrique

Trésorier Association Odontologie Pédiatrique des Pays Méditerranéens

Rédacteur Adjoint de la Revue Francophone d’Odontologie Pédiatrique

Ancien membre du Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes

Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire

BANDON EMILLIE 

BANDON DANIEL
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Bác sĩ Nha khoa

Tiến sĩ khoa học Nha khoa

Tiến sĩ Đại học 

Giảng viên chính Khoa Nha, ĐH Marseille

Bác sĩ điều trị tại các trung tâm đào tạo và nghiên cứu

CES Tế bào học - Mô học, Nha khoa Trẻ Em – Nha khoa Phòng Ngừa, Chuyên gia Nha 
khoa

DEA Nhân học Răng

Nguyên Trưởng Bộ Môn Răng Trẻ Em Bệnh viện Nord

Chủ tịch Hội Nha khoa Trẻ Em vùng Đông Nam Pháp

Phó chủ tịch Hiệp Hội Nha Khoa về Độc dược học Nha khoa Pháp

Tổng thư ký của Hội giảng viên Nha khoa Trẻ Em

Tổng thư ký Hội đồng Điều phối Pháp ngữ trao đổi Nha khoa với Việt Nam

Nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Nha khoa Pháp-Guinea

Thủ quỹ Hội Nha khoa Trẻ Em Pháp

Thủ quỹ Hiệp hội Nha khoa Trẻ Em các quốc gia Địa Trung Hải

Phó biên tập của tạp chí Pháp ngữ Nha khoa Trẻ Em

Nguyên Ủy viên của Hội đồng tỉnh của Nha sĩ đoàn Pháp

Thành viên của Hội Hàn lâm Nha khoa quốc gia 

Responsable du Département d’Odontologie pédiatrique
Directeur adjoint de l’Unité Mixte de Formation continue en Santé
Chargé de mission Numérique de l’UFR des Sciences odontologiques
BS Yves Delbos, Giảng viên chính

Trưởng Bộ môn Răng trẻ em
Phó giám đốc Đơn vị liên kết đào tạo liên tục về sức khỏe.
Phụ trách Kỹ thuật số của Khoa Nha, Đại học Bordeaux

DELBOS YVES
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Oxyphosphates de cuivre un traitement
de choix pour guérir adultes et enfants

Le Copperioncement® et le Copal varnish®, sont des produits remis au goût 
du jour par la société Hoffmann. Le Copperioncement est un ciment aux oxy-
phosphates de zinc additionnés de 7% de cuivre. Le cuivre est utilisé depuis 
l’antiquité dans le domaine médical pour ses vertus antiseptiques et antibio-
cides. Le Copperioncement permet, non seulement de protéger la dentine 
des fluides de la cavité buccale mais aussi de protéger la pulpe et de sceller 
les tubulis dentinaires, tout en ayant une action antibactérienne. Produit peu 
onéreux, facile d’emploi, s’utilisant avec un champ opératoire minime, avec 
très peu d’instruments, avec un équipement très réduit, sans anesthésie, 
donc sans stress et sans douleur. Avec ce type de soins on gagne toujours 
la confiance du patient timoré. Les indications sont multiples, chez tous nos 
patients mais plus particulièrement chez l’enfant pusillanime et chez le sujet 
âgé, malades, lorsque les dents sont délabrées mais doivent être conservées. 
De nombreux cas clinques seront présentés lors de cette séance, qui se ter-
minera par une démonstration pratique.

Oxyphosphates đồng: một điều trị thích hợp cho người lớn và trẻ em
Copperioncement® et Copal varnish® là những sản phẩm được công ty Hoff-
man phổ biến trở lại. Copperioncement là xi măng oxyphosphates kẽm có 
thêm 7% đồng. Đồng được sử dụng từ thời trung cổ trong lĩnh vực y khoa nhờ 
các đặc tính sát khuẩn và diệt khuẩn của nó. Copperioncement cho phép 
không những bảo vệ ngà răng khỏi các dịch của xoang miệng mà còn bảo vệ 
tủy răng, bít kín các ống ngà, và có tác dụng kháng khuẩn. Một sản phẩm rẻ 
tiền, dễ sử dụng, cần một phẫu trường tối thiểu, rất ít dụng cụ, trang thiết bị 
rất hạn chế, không cần gây tê, do đó không gây căng thẳng hay đau đớn. Với 
loại điều trị này, chúng ta luôn luôn có được sự tin tưởng của bệnh nhân nhút 
nhát. Các chỉ định thì rất nhiều cho mọi bệnh nhân, nhưng đặc biệt phù hợp 
với trẻ em sợ đau và người cao tuổi, bị bệnh, khi răng đã vỡ lớn nhưng cần 
được bảo tồn. Nhiều ca lâm sàng sẽ được trình bày trước khi kết thúc bằng 
phần biểu diễn thực hành.
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Urgences en odontologie pédiatrique: Traiter ou prescrire
Tout omnipraticien ou pédodontiste a été ou sera confronté à une urgence en 
odontologie pédiatrique. La plupart des urgences sont d’origine endodon-
tique ou traumatique. Connaître les différentes situations cliniques, les dis-
tinguer dès le premier contact téléphonique et évaluer leur degré d’urgence 
est primordial afin de les gérer au mieux.  Le praticien devra poser rapidement 
un diagnostic précis, maîtriser le contrôle de la douleur et savoir effectuer le 
geste thérapeutique approprié: “traiter ou prescrire”. Le but de cette com-
munication est de proposer une méthode d’organisation rationnelle pour la 
prise en charge des différents types d’urgences dentaires chez les enfants.  

Cấp cứu trong Nha khoa trẻ em: điều trị hay kê đơn
Bất kỳ bác sĩ nha khoa tổng quát hoặc bác sĩ nha khoa trẻ em nào cũng đã 
hoặc sẽ phải đối mặt với tình trạng cấp cứu trong Nha khoa trẻ em. Hầu hết 
các trường hợp cấp cứu có nguyên nhân từ nội nha hoặc chấn thương. Hiểu 
biết về các tình huống lâm sàng, phân biệt các tình huống ngay từ khi nhận 
điện thoại, đánh giá mức độ khẩn cấp là điều đầu tiên cần làm để xử lý tình 
huống tốt hơn. Nhà lâm sàng phải đưa ra chẩn đoán chính xác một cách 
nhanh chóng, kiểm soát đau tốt và thực hiện thao tác điều trị phù hợp: « Điều 
trị hay kê đơn ». Mục tiêu của bài trình bày này là đề xuất một phương pháp tổ 
chức hợp lý để xử trí các loại cấp cứu nha khoa khác nhau ở trẻ em.

ABOUCHEDID JEAN CLAUDE

SALAMEH MICHEL  
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BANDON EMILLIE 

BANDON DANIEL

PILIPILI CHARLES

Chirurgien-dentiste
Professeur des Universités
Chef du service de Dentisterie pédiatrique et soins dentaires aux personnes à beso-
ins particuliers.
DDS, MSc, PhD
Président de l’Ecole de Médecine Dentaire et de Stomatologie
Vice-Doyen de la Faculté de Médecine et Médecine Dentaire
Université Catholique de Louvain
Président de la CID-CDF (Conférence Internationale des Doyens et des Facultés de 
Chirurgie Dentaire d’Expression Française)
Président Ho Chi Minh Ville 2018

Bác sĩ Nha khoa
Giáo sư Đại học
Trưởng khoa Nha khoa trẻ em và chăm sóc nha khoa cho người có nhu cầu đặc biệt
Bác sỹ nha khoa, Thạc sỹ khoa học, Tiến sỹ
Hiệu trưởng trường Đại học Nha khoa và hàm mặt
Phó Khoa, Khoa Y và Khoa Nha, Trường Đại học Công giáo Louvain-Bỉ
Trưởng Ban tổ chức Hội nghị Nha khoa Pháp - Việt
tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15
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Mieux comprendre les séquelles de la traumatologie des DPI 
pour mieux guérir les enfants

Dans le domaine de l’odontologie pédiatrique, la traumatologie dentaire 
constitue l’urgence absolue, pour laquelle tout délai d’intervention joue en 
défaveur de la guérison. Si la gestion de cette urgence est bien assimilée par 
les praticiens, la gestion des séquelles est généralement peu connue. Mieux 
connaitre ces séquelles, mieux les comprendre, pour mieux les appréhender 
est le facteur primordial pour mieux guérir les traumatismes en odontologie 
pédiatrique. A travers plusieurs cas cliniques les conférenciers donneront 
des clés pour la compréhension et la guérison des dents permanentes imma-
tures luxées ou fracturées.

Hiểu rõ hơn về hậu quả của chấn thương răng vĩnh viễn còn non 
để điều trị tốt hơn cho trẻ em

Trong lĩnh vực nha khoa trẻ em, chấn thương răng được xem là một tình trạng 
cấp cứu thực sự mà bất cứ một sự chậm trễ nào trong điều trị đều có ảnh 
hưởng không tốt đến kết quả lành thương. Cách xử trí cấp cứu được các nhà 
lâm sàng biết rõ nhưng cách xử trí các hậu quả của chấn thương thường ít 
được biết hơn. Biết rõ hơn các hậu quả này, hiểu hơn để xử trí tốt hơn là tiêu 
chí tiên quyết để điều trị tốt hơn các chấn thương răng ở trẻ em. Thông qua 
nhiều ca lâm sàng được trình bày, chúng tôi sẽ cung cấp các chìa khóa để 
hiểu và điều trị các răng vĩnh viễn còn non bị lung lay hay gãy do chấn thương.
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DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢLISTE DES SPONSORS
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